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LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH
I.1. Lý do lập quy hoạch

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích 1.987 km2, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ theo đường biển đi vào vùng Đông Nam Bộ. Sự phát triển năng động của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam đã thu hút rất nhiều các nhà đầu tư, trong đó Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút một số lượng lớn các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư. Theo nhiệm vụ triển kinh tế xã hội, Quốc phòng An ninh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 thì mục tiêu tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung kế hoạch 5 năm 2016 ÷ 2020, tạo đà hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế toàn giai đoạn 2016 ÷ 2020, chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, cơ cấu lại các ngành kinh tế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giảm biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và tăng cường phòng, chống tham nhũng. Để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung, tạo sức hút đẩy nhanh việc triển khai các dự án hạ tầng và các dự án đầu tư vào KCN, thời gian qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tích cực xúc tiến, kêu gọi, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tới nghiên cứu, khảo sát, chuẩn bị phương án đầu tư vào các dự án trong KCN của tỉnh.
Lĩnh vực kinh tế lợi thế, có tốc độ tăng trưởng nhanh và chiếm tỷ lệ cao của tỉnh là công nghiệp, dịch vụ và logistics. Cơ cấu công nghiệp có sự chuyển biến tích cực, ngoài các ngành truyền thống có lợi thế như công nghiệp chế biến nông - lâm sản, vật liệu xây dựng, gốm sứ, mỹ nghệ… một số ngành công nghiệp mới du nhập vào Bà Rịa - Vũng Tàu có kỹ thuật hiện đại, giá trị lớn đang có xu thế tăng nhanh như hoá chất, cơ khí, thực phẩm, hàng tiêu dùng cao cấp, khai thác cảng biển.

Là tỉnh có nhiều khu công nghiệp lớn và là một trong những tỉnh có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cả nước. Theo sơ đồ phân bố, các KCN trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung tại các huyện, thị xã, hàng hóa xuất nhập khẩu của tỉnh thông qua khu cảng Cái Mép - Thị Vải.
Là tỉnh có hệ thống cảng nước sâu được quy hoạch phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp nhận đội tàu biển thế giới có kích cỡ ngày càng gia tăng, chia sẻ lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tp. Hồ Chí Minh và dần dần đóng vai trò cảng chính, cảng cửa ngõ quốc tế của khu vực phía Nam. Nếu thực hiện đúng theo quy hoạch thì đến năm 2030, cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đảm nhận thông qua khối lượng hàng hóa khoảng 162÷296 triệu tấn/năm, trở thành cảng biển lớn nhất trong toàn bộ hệ thống cảng biển Việt Nam. Các bến cảng đã và đang được xây dựng tại khu vực sông Thị Vải được thiết kế có thể tiếp nhận các tàu container trọng tải 80.000DWT đến 120.000DWT, các bến tại khu vực sông Cái Mép được thiết kế có thể tiếp nhận các tàu container trọng tải 110.000DWT đến 200.000DWT. Từ năm 2009, sau khi một số bến cảng container tại khu vực Cái Mép - Thị Vải đi vào hoạt động, tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải được nạo vét bằng vốn ODA Nhật Bản, đặc biệt sau quá trình hơn 2 năm thí điểm dẫn tàu trọng tải lớn đến 157.000DWT (sức chở 14.000TEU) vào, rời các bến cảng thành công, các hãng tàu đã đưa tàu mẹ vào khu vực đồng thời thiết lập nhiều tuyến hàng hải mới trực tiếp từ Cái Mép - Thị Vải đi châu Âu, châu Mỹ.

Thực tế lượng hàng thông qua khu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể khu cảng Cái Mép - Thị Vải trong những năm gần đây tăng trưởng rất nhanh: năm 2013 đạt 945.740teus, đến năm 2018 đạt 5.352.688 teus (tăng gần 6 lần, tỷ lệ  tăng trưởng trung bình 45,2%). Với kịch bản tốc độ tăng trưởng thị trường hàng hóa trung bình khoảng 30÷40% thì dự kiến đến 3÷5 năm tiếp theo sẽ đạt công suất theo quy hoạch theo quyết định số 3655/QĐ- BGTVT. Theo số liệu thống kê lượng hàng trung chuyển qua khu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu tăng trưởng nhanh; tuy nhiên, có đến 80% lượng hàng nay được vận chuyển đến/về qua các trung tâm logistics tại Tp. Hồ Chí Minh, gần 20% lượng hàng còn lại được trung chuyển thẳng tới cảng biển tại Bà Rịa - Vũng Tàu (chủ yếu từ Miền Tây Nam Bộ). Sở dĩ như vậy là do cở sở hạ tầng giao thông kết nối cảng biển tại Bà Rịa - Vũng Tàu còn hạn chế, các trung tâm logistics (hậu cần cảng) chưa đầu tư hoặc đầu tư chưa bài bản, các bảng biển còn thiếu và yếu trong công tác vận tải thủy nội địa... Hiện nay tại Vũng Tàu chưa có một trung tâm logistics quy mô tầm cỡ để đảm nhiệm công tác này;
Năm 2009, Công ty Cổ phần Tam Thắng đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận cho thực hiện dự án đầu tư xây dựng “Dịch vụ Hậu cần cảng” bằng giấy chứng nhận đầu tư số 49121000166, thay đổi lần thứ nhất vào ngày 8/9/2014. Ngày 28/10/2010 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có quyết định số 3519/QĐ-UBND giao 419.997,3 m2 đất cho Công ty Cổ phần Tam Thắng thực hiện dự án “Dịch vụ Hậu cần cảng”, với mục tiêu góp phần triển khai chuỗi dịch vụ logistics của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ ở khu vực; là hậu phương cho các khu cảng biển trong khu vực, đặc biệt là khu cảng Cái Mép - Thị Vải, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong quá trình xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa, làm giảm chi phí vận chuyển, hình thành một đầu mối tiếp nhận, bảo quản, phân phối hàng hóa kết nối giữa các cơ sở kinh tế và tuyến hành lang kinh tế, thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ, mang lại hiệu quả cao cho các nhà sản xuất, chủ hàng cũng như gia tăng hàng hóa thông qua khu vực phía Đông Nam Bộ, là nới tập kết thu gom xuất nhập khẩu hàng hóa từ các KCN trên địa bàn tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu và khu vực Đông Nam Bộ. Theo điều chỉnh quy hoạch chung khu đô thị Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt bằng quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 09/7/2013 thì khu đất xây dựng dự án được quy hoạch nằm trong khu chức năng dịch vụ vận tải - Bến bãi. Để cụ thể hóa quy hoạch chung tạo cơ sở pháp lý triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng các quy định hiện hành, thì việc triển khai lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 “Dịch vụ Hậu cần cảng” là cần thiết và cấp bách.

I.2. Quy hoạch chung đô thị Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2030

Ngày 9/7/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1113/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2030. Nội dung chính của quy hoạch như sau:

I.2.1. Phạm vi lập quy hoạch

Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với diện tích 33.794 ha.

I.2.2. Tính chất

Là đô thị mới, giữ vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển quốc tế, dịch vụ, du lịch, là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.

I.2.3. Quy mô dân số

· Đến năm 2020 dân số toàn đô thị khoảng 200.000 người, trong đó dân số nội thị khoảng 174.000 người, dân số ngoại thị khoảng 26.000 người;
· Đến năm 2030, dân số toàn đô thị khoảng 310.000 người, trong đó dân số nội thị khoảng 285.000 người, dân số ngoại thị khoảng 25.000 người.

I.2.4. Quy mô đất đai

I.2.4.1. Đến năm 2020, diện tích tự nhiên toàn đô thị 33.794 ha

Trong đó:

· Đất nội thị 20.500 ha, gồm:

· Đất xây dựng đô thị 6.923 ha, trong đó đất dân dụng 1.783 ha, bình quân 102,5 m2/người; đất khác trong phạm vi khu dân dụng là 700,3 ha; đất ngoài dân dụng 4.439,7 ha (trong đó đất công nghiệp 3058,2 ha, đất cảng 216,1 ha);
· Đất khác trong khu vực nội thị (cây xanh sinh thái, đồi núi tự nhiên,...) là 13.577,1 ha.

· Đất ngoại thị 13.294 ha.

I.2.4.2. Đến năm 2030, diện tích tự nhiên toàn đô thị 33.794 ha
Trong đó:

· Đất nội thị 20.500 ha, gồm:

· Đất xây dựng đô thị 11.945,4 ha, trong đó đất dân dụng 3.125,5 ha, bình quân 109,66 m2/người; đất khác trong phạm vi khu dân dụng là 1.188,6 ha; đất ngoài dân dụng 7631,4 ha (trong đó đất công nghiệp 5.278,2 ha, đất cảng là 934,4 ha);
· Đất dự trữ phát triển là 3.493,4 ha, trong đó đất dự trữ phát triển công nghiệp là 1261ha và cảng là 201 ha, dịch vụ vận tải, bến bãi, kho vận là 815 ha...;
· Đất khác trong khu vực nội thị (cây xanh sinh thái, đồi núi tự nhiên,...) là 5.061,2 ha.

· Đất ngoại thị 13.294 ha.

I.2.5. Định hướng phát triển đô thị

I.2.5.1. Điều chỉnh định hướng phân khu chức năng và sử dụng đất đai

· Khu ngoài dân dụng

· Khu công nghiệp:

· Các khu công nghiệp hiện hữu có tổng diện tích 3.432,45 ha. Bao gồm các khu: Mỹ Xuân A (303 ha), Mỹ Xuân A2 (313 ha), Mỹ Xuân B1 (226,15 ha), Tiến Hùng (200 ha), Đại Dương (145,7 ha), Phú Mỹ I (954 ha kể cả cảng), Phú Mỹ II (620,6 ha), Cái Mép (670 ha);
· Các khu công nghiệp xây dựng mới, có diện tích khoảng 1.845 ha, bao gồm các khu: Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng: 403 ha (thép, hóa chất, vv...); khu công nghiệp Phú Mỹ III: 942 ha (điện, thép, phân bón, hóa chất, công nghiệp nặng, vv...); khu công nghiệp Long Hương: 400 ha; khu công nghiệp Mỹ Xuân mở rộng: 100 ha;
· Dành quỹ đất dự trữ (1.590 ha) cho phát triển một số khu công nghiệp và cụm công nghiệp địa phương trong tương lai, như: khu công nghiệp Phú Mỹ III mở rộng: 600 ha (đa ngành); Khu Logistic Cái Mép Hạ: 815 ha....

· Cảng biển, các Dự án dịch vụ Hậu cần cảng cảng:

· Hệ thống cảng chính, bao gồm các cảng hiện hữu và các cảng mới được phát triển dọc hệ thống sông Thị Vải, Cái Mép, có tổng diện tích 934,4 ha và quỹ đất dự trữ phát triển các khu dịch vụ trong tương lai khoảng 201 ha.

· Khu các công trình đầu mối HTKT có tổng diện tích khoảng 31 ha.

· Khu dân dụng
· Sau khi điều chỉnh, tổng diện tích đất dân dụng của đô thị mới Phú Mỹ khoảng 3.125,5 ha. Khu vực dân dụng đô thị được phân bổ thành 06 khu đô thị:

· Khu đô thị Phú Mỹ có diện tích đất dân dụng 879,4 ha;
· Khu đô thị Mỹ Xuân có diện tích đất dân dụng 827,0 ha;
· Khu đô thị Phước Hòa có diện tích đất dân dụng 789,0 ha;
· Khu đô thị Hắc Dịch có diện tích đất dân dụng 443,6 ha;
· Khu đô thị Tóc Tiên có diện tích đất 378,0 ha;
· Khu đô thị Tân Hải có diện tích đất dân dụng 124 ha.

· Hệ thống các trung tâm, các cơ quan, các khu du lịch và công trình tôn giáo, tín ngưỡng
Hệ thống công trình dịch vụ đô thị có quy mô diện tích đất là 142,5 ha, bao gồm hệ thống giáo dục phổ thông, mạng lưới công trình y tế, văn hóa, thương mại dịch vụ, TDTT, vv... cấp đô thị được bố trí phù hợp với bán kính phục vụ.

Hệ thống các trung tâm đô thị, các công trình công cộng đô thị được quy hoạch phù hợp với tính chất và cấu trúc của đô thị:

· Các công trình hành chính - chính trị bố trí tại khu đô thị Phú Mỹ;
· Các trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính - ngân hàng bố trí tại các khu đô thị Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hòa và Hắc Dịch;
· Các công trình vui chơi, giải trí, trung tâm thể dục thể thao bố trí tại khu đô thị Phú Mỹ, Phước Hòa;
· Các trường đào tạo - dạy nghề, bệnh viện bố trí tại khu đô thị Phú Mỹ và Hắc Dịch.

· Các cơ quan ngoài đô thị có diện tích 47,4 ha;
· Các khu du lịch, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí được bố trí tại khu du lịch Núi Dinh, Thị Vải, có diện tích 371,1 ha;
· Các công trình tôn giáo, tín ngưỡng có tổng diện tích là 124 ha được gìn giữ, tu tạo;
· Hệ thống công viên, lâm viên, sinh thái cách ly: hệ thống công viên, lâm viên, sinh thái cách ly có diện tích 2.010,3 ha. Tại khu đô thị Mỹ Xuân, bố trí 01 công viên cây xanh - hồ điều hòa có diện tích 160 ha; khu công viên rừng ven núi Tóc Tiên, Thị Vải, Núi Dinh có diện tích 350 ha. Bên cạnh đó là hệ thống cây xanh cách ly của hành lang bảo vệ lưới điện cao thế, bảo vệ kênh rạch mặt nước tự nhiên, vv...;
Khu vực ngoại thị: không gian khu vực ngoại thị, nông nghiệp, bảo vệ cảnh quan, dự trữ phát triển là các khu vực Châu Pha, Tóc Tiên, Tân Hải, Sông Xoài và Hắc Dịch.

I.2.5.2. Định hướng về không gian, khung thiết kế đô thị tổng thể

Khai thác đặc điểm đô thị ven sông gắn với các rạch và dãy núi Thị Vải, núi Dinh, hình thành không gian kiến trúc phong phú, đa dạng trên cơ sở phát triển kiến trúc nhà thấp tầng gần kề các khu công nghiệp, các khu ở hiện có cải tạo; các khu ở mật độ thấp gắn với các khu du lịch, giải trí và hệ thống công viên cây xanh; đồng thời phát triển các khu ở và khu trung tâm với kiến trúc nhà cao tầng tại các khu vực trung tâm đô thị;
Xây dựng cao tầng, kiến trúc hiện đại, tạo nhiều khoảng không mở, gắn kết với hệ thống cây xanh, mặt nước tại các khu vực trung tâm các khu đô thị. Hướng bố cục theo các trục giao thông chính; trên các tuyến giao thông, tạo không gian mở và khoảng lùi công cộng phù hợp;
Tổ chức không gian khu vực ngoại thị, cảnh quan tự nhiên gắn kết các thành phần không gian đô thị.

I.2.6. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật

I.2.6.1. Định hướng phát triển hệ thống giao thông
· Giao thông đối ngoại
· Đường sắt: Xây dựng tuyến đường sắt đôi khổ đường 1.435 mm nối từ thành phố Biên Hòa tới thành phố Vũng Tàu, đoạn tuyến qua đô thị Phú Mỹ chạy dọc theo phía Tây của quốc lộ 51. Hành lang đường sắt và đường ống dẫn khí đảm bảo trên toàn tuyến là 150m; xây dựng 3 tuyến nhánh tới các cụm cảng;
· Cảng đường thủy: cảng tổng hợp công suất 80 triệu tấn/năm; cảng chuyên dụng công suất 15-25 triệu tấn/năm; cảng nước sâu công suất 100 - 120 triệu tấn/năm;
· Đường bộ:

· Nâng cấp quốc lộ 51, chỉ giới đường quy hoạch 70 m; xây dựng mới tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hành lang an toàn đường bộ 100 m;
· Xây dựng 4 trục ngang chính:

· Trục ngang số 1: lộ giới 50 m, điểm đầu tuyến kết nối với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, điểm cuối tuyến kết nối với cảng Mỹ Xuân A;
· Trục ngang số 2: xây dựng và mở rộng trên cơ sở tuyến Mỹ Xuân - Hắc Dịch - Ngãi Giao, lộ giới đường 30m, điểm đầu tuyến kết nối với đường vành đai 4 của vùng thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối tuyến kết nối với tuyến đường liên cảng Phú Mỹ - Thị Vải;
· Trục ngang số 3: lộ giới đường 75÷82,5 m, điểm đầu tuyến kết nối với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, điểm cuối tuyến kết nối với tuyến đường liên cảng Phú Mỹ - Thị Vải;
· Trục ngang số 4: xây dựng và mở rộng trên cơ sở tuyến Tân Hòa - Tóc Tiên, lộ giới đường 44 m, điểm đầu tuyến điểm kết nối với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, điểm cuối tuyến kết nối với tuyến đường liên cảng Phú Mỹ - Thị Vải.

· Xây dựng 4 nút giao khác cốt trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và 4 nút giao khác cốt qua hành lang đường sắt và quốc lộ 51;
· Xây dựng 01 bến xe khách phục vụ đô thị. Bến xe tải phục vụ các khu công nghiệp và cảng sẽ được bố trí theo từng khu chức năng.

· Giao thông nội thị
· Hình thành trục giao thông liên các khu công nghiệp, tăng tính liên hoàn và tính hệ thống cho mạng lưới;
· Hệ thống bãi đỗ xe trong đô thị: Chỉ tiêu đất đỗ xe cho toàn khu vực đô thị chiếm 2,5-3% trên toàn quỹ đất xây dựng dân dụng; tổng quỹ đất đỗ xe trong phạm vi khu đô thị: 40 - 50 ha;
· Hệ thống bãi đỗ xe trong công nghiệp và cảng: Bãi đỗ xe công cộng bố trí kết hợp cùng hệ thống kho bãi, ga tiền cảng; bãi đỗ xe riêng được phân bổ trong từng khu công nghiệp, cảng, chỉ tiêu bãi đỗ xe đảm bảo 1÷1,5% quỹ đất.

I.2.6.2. Định hướng quy hoạch san nền, thoát nước mưa

· Nền: Cao độ nền xây dựng khu công nghiệp và dân dụng ≥ 2,7 m, khu công viên cây xanh tập trung ≥ 2,0 m;
· Thoát nước: Khu dân cư cũ xây dựng hệ thống thoát nước chung hoàn chỉnh; các khu công nghiệp và khu đô thị mới xây dựng hệ thống cống riêng thoát nước mưa, các tuyến cống này được tập trung dẫn xả về một số các điểm xả ra bên ngoài hàng rào dự án.

I.2.6.3. Định hướng quy hoạch cấp nước

· Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt nội thị là 150lít/người/ngày, nước sinh hoạt ngoại thị là 120 lít/người/ngày. Nước công nghiệp tập trung: 22÷45 m3/ha/ngày. Nước cấp cho cảng: 10 m3/ha/ngày;
· Nhu cầu dùng nước: đợt đầu đến 2020 khoảng 240.000 m3/ngày; dài hạn đến 2030 khoảng 325.000 m3/ngày;
· Nguồn nước cấp cho đô thị mới Phú Mỹ là nguồn nước ngầm tại chỗ và nguồn nước mặt hồ suối Sao, hồ Đá Đen và hồ Sông Ray;
· Công trình đầu mối: nâng cấp, mở rộng nhà máy nước mặt Tóc Tiên lên công suất 20.000 m3/ngày; nhà máy nước ngầm Phú Mỹ, công suất 25.000 m3/ngày; nhà máy nước mặt Phú Mỹ (Châu Đức) công suất 150.000 m3/ngày; nhà máy nước mặt Tóc Tiên II, công suất 60.000 m3/ngày; nhà máy nước mặt Phú Mỹ II công suất 100.000 m3/ngày.

I.2.6.4. Định hướng quy hoạch cấp điện

· Chỉ tiêu tính toán điện sinh hoạt là 500 KW/1.000 người; chỉ tiêu cấp điện công nghiệp 150-300 KW/ha;

· Tổng công suất yêu cầu 1.728 MW;
· Đô thị mới Phú Mỹ được cấp điện từ trung tâm nhiệt điện Phú Mỹ thông qua các đường dây 110 KV; xây dựng mới 16 trạm 110 KV công suất mỗi trạm từ 2x25 đến 2x63 MVA.

I.2.6.5. Định hướng quy hoạch thoát nước thải và quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

· Xây dựng hệ thống cống thoát nước;
· Toàn bộ nước thải được tập trung về 14 trạm xử lý nước thải công nghiệp và 3 trạm xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải được xử lý đạt theo tiêu chuẩn hiện hành trước khi xả ra môi trường;
· Đô thị mới Phú Mỹ xây dựng 3 trạm xử lý nước thải sinh hoạt: Công suất các trạm lần lượt là 26.000 m3/ngày, 25.500 m3/ngày và 2.000 m3/ngày;
· Khu công nghiệp gồm 14 trạm xử lý nước thải: Công suất mỗi trạm từ 4.800 m3/ngày đến 21.000 m3/ngày;
· Xây dựng khu liêp hợp xử lý chất thải rắn tại xã Tóc Tiên, quy mô đất xây dựng 100 ha;
· Xây dựng nghĩa trang tại xã Tóc Tiên, diện tích 20 ha. Nghĩa trang sử dụng công nghệ tổng hợp: Chôn cất một lần, địa táng có cải táng.

I.2.7. Quy hoạch sử dụng đợt đầu đến năm 2020

I.2.7.1.  Quy hoạch sử dụng đất

· Phát triển các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cảng biển từ khu vực Mỹ Xuân đến khu vực Cái Mép Hạ, Long Hương với tổng quy mô khoảng 5.000 ha;
· Phát triển các dự án du lịch tại khu vực núi Dinh, núi Tóc Tiên và núi Thị Vải;
· Cải tạo chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu từ khu vực Mỹ Xuân, Ngọc Hà đến khu vực Tân Hòa, Tân Hải.

I.2.7.2. Chương trình, dự án ưu tiên đầu tư

· Khu công nghiệp: Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng (403 ha); khu công nghiệp Phú Mỹ III (942 ha); khu công nghiệp Long Hương (400 ha); khu công nghiệp Mỹ Xuân mở rộng (100 ha);
· Cảng biển: cụm cảng Phú Mỹ; cụm cảng Cái Mép theo quy hoạch cảng biển, nhu cầu thị trường và năng lực tài chính;
· Khu đô thị mới: khu đô thị Mỹ Xuân (105 ha); khu đô thị Phú Mỹ (125 ha); khu đô thị Tóc Tiên (190 ha);
· Cải tạo chỉnh trang các khu vực dân cư hiện hữu: tại Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Phước Hòa và xây dựng hoàn chỉnh khu trung tâm đô thị mới Phú Mỹ. Xây dựng các công trình dịch vụ công cộng (rạp phim, trường học...); hoàn thành xây dựng các dự án cải tạo, xây dựng mới các khu dân cư trong khu vực từ quốc lộ 51 đến hành lang đường điện cao thế;
· Xây dựng các tuyến giao thông trọng yếu:

· Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua đô thị Phú Mỹ và tuyến trục ngang số 4;
· Hoàn thiện tuyến giao thông liên cảng theo các dự án hiện có, công trình bến, bãi đầu mối.

· Xây dựng hệ thống thoát nước mưa trong những khu vực xây dựng đợt đầu và cải tạo, nâng cấp (khơi thông, nạo vét, kè bờ) các kênh tiêu thoát nước chính của đô thị như: Suối Nhum, rạch Mương, suối Sao, suối Ngọc Hà, suối Ba Dinh, sông Mỏ Nhát, suối Đá, rạch Tre, suối Châu Pha, sông Kinh Tài, sông Châu Pha, vv...;
· Xây dựng hệ thống cấp nước: Xây mới nhà máy nước mặt Phú Mỹ và hệ thống đường ống cấp nước cho khu vực;
· Xây dựng hệ thống cấp điện: Xây dựng 2 trạm 220/110.KV; 13 trạm 110/22 KV; 5 km đường dây 220 KV mạch kép; 20 km đường dây 110 KV mạch kép; 45 km đường dây 22 KV mạch đơn; 150 km đường dây 0,4 KV;
· Xây dựng hệ thống đường ống, trạm xử lý nước thải và vệ sinh môi trường đô thị.

I.3. Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  đến năm 2020 
Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được phê duyệt bằng quyết định số: 2667/QĐ-UBND ngày 3/10/2016 với nội dung như sau:
I.3.1. Mục tiêu quy hoạch

· Rà soát quy hoạch chi tiết tuyến luồng đường thủy nội địa để đảm nhận khối lượng vận tải hàng hóa dự báo chiếm khoảng 10÷15% trên tổng lượng hàng hóa của cụm cảng biển Vũng Tàu, chủ yếu là hàng container, hàng tổng hợp,... Đáp ứng được nhu cầu vận tải trong từng thời kỳ với chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, giá thành hợp lý và có khả năng cạnh tranh cao;

· Đầu tư nâng cấp đưa vào cấp kỹ thuật các tuyến vận tải thủy chính. Từng bước kênh hóa các đoạn sông qua đô thị lớn. Hiện đại hóa thiết bị công nghệ quản lý và bốc xếp tại các cảng đường thủy nội địa, đảm bảo nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và đáp ứng yêu cầu kết nối với vận tải đường bộ, đường biển, đường sắt, từng bước đáp ứng yêu cầu của dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

I.3.2.  Hiện trạng các cảng bến đang khai thác

· Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang khai thác 55 cảng bến thủy nội địa. Do vậy, trong quá trình quản lý và triển khai quy hoạch, nếu các cảng bến đường thủy nội địa hiện trạng không đảm bảo tiêu chuẩn và an toàn kỹ thuật theo quy định, Sở Giao thông vận tải sẽ xem xét không gia hạn công bố cảng thủy nội địa hoặc giấy phép hoạt động cảng bến.

I.3.3.  Dự báo hàng hóa qua cảng
· Với tốc độ phát triển nhanh của các cảng biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay thì lượng hàng dự báo thông qua cho các năm từ năm 2015 đến 2020 và 2025 đã được dự báo tăng nhẹ vào thời kỳ sau 2015. Căn cứ vào lượng hàng xuất nhập khẩu và vận tải nội địa qua các năm gần đây của nhóm cảng số 5, hàng hóa vận tải nội địa chiếm tỷ lệ 10÷15% trên tổng lượng hàng qua các cảng biển. Dự báo lượng hàng qua các cảng thủy nội địa của tỉnh đến năm 2020: Hàng tổng hợp: 5,838 triệu tấn, hàng container: 405.000 teu, hành khách: 3,8 triệu hành khách.

I.3.4. Dự báo về đội tàu
· Phương tiện vận tải đường thủy nội địa chở lương thực, vật liệu xây dựng, phân bón và đưa hàng, rút hàng xuất nhập khẩu trên các tuyến chính, liên tỉnh (đi Tp.Hồ Chí Minh - Đồng Nai - đồng bằng sông Cửu Long, tiểu vùng sông Mekong - Campuchia) là tàu pha sông biển tới 3.000T, tàu tự hành 100T-300T/95CV-180CV, đoàn sà lan 250T-300T+tàu kéo đẩy 225CV-250CV, chở hàng nội tỉnh 100 tấn/125CV.

I.3.5.  Định hướng quy hoạch
I.3.5.1. Về quy hoạch cảng bến thủy nội địa
· Căn cứ chức năng, vai trò và vị trí có thể phân chia các dạng cảng nội địa theo các nhóm sau:

Bảng 1. Các dạng cảng nội địa
	TT
	Chức năng
	Ký hiệu tên nhóm

	
	
	Quy hoạch theo QĐ 34 (2011)
	Quy hoạch điều chỉnh (2016)

	1
	Cảng trung chuyển và hỗ trợ cảng biển
	I
	I

	2
	Các bến, cảng phục vụ dân sinh
	II
	II

	3
	Các bến, cảng vật liệu xây dựng - Chuyên dùng
	III
	III

	4
	Các bến, cảng tàu khách
	IV
	IV

	5
	Các cảng cá, bến cá
	V
	V (Có quy hoạch riêng của ngành thủy sản)


I.3.5.2. Về luồng vào cảng
· Cải tạo, nâng cấp các tuyển vận tải thủy nội địa và kết nối với các tuyến đường thủy trong khu vực để vận chuyển hàng hóa đến đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam Bộ và tiểu vùng sông Mêkong, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sông Việt Nam đến năm 2020.

I.3.6. Quy hoạch chi tiết cảng, bến thủy nội địa đến năm 2020
· Đối với các dự án quy hoạch nằm trong các khu công nghiệp tập trung như: Khu CN Phú Mỹ II, Khu CN Phú Mỹ III, khu CN Thanh Bình - Phú Mỹ thực hiện theo quy hoạch các KCN. Các dự án cáng thủy nội địa đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương được cập nhật bổ sung đầy đủ trong rà soát quy hoạch. Hầu hết các tuyến phải nạo vét chỉnh trị cục bộ mới đảm bảo khai thác theo quy hoạch. Trong đó, một số dự án dọc theo rạch Ngã Tư, rạch Tắc Lớn phải chỉnh trị nạo vét trên toàn tuyến mới đảm bảo cho tàu 1.000T đi lại an toàn.

Rà soát quy hoạch chi tiết các dự án cảng thủy nội địa gồm:

I.3.6.1. Nhóm I: nhóm cảng dịch vụ và hỗ trợ cảng biển:

Nhóm cảng dịch vụ và hỗ trợ cảng biển có 14 dự án với tổng chiều dài 4.903m, diện tích 120,4 ha.
I.3.6.2. Nhóm II: cảng phục vụ dân sinh.

Nhóm cảng phục vụ dân sinh: 01 dự án với tổng chiều dài 600m, diện tích khoảng 21 ha.

I.3.6.3. Nhóm III: cảng vật liệu xây dựng - chuyên dùng

Nhóm cảng vật liệu xây dựng gồm 06 dự án, có chiều dài bến 1.260m, diện tích 29 ha phục vụ nhu cầu vận chuyển vật liệu và vận chuyển vật tư thiết bị cho các khu dịch vụ công nghiệp, du thuyền trên địa bàn tỉnh.

I.3.6.4. Nhóm IV: cảng khách

· Bến tàu Cầu Đá (Bãi Trước): để cập tàu cánh ngầm đi tuyến Vũng Tàu - thành phố Hồ Chí Minh, hiện đã được cải tạo nâng cấp quy mô lớn có 2 cầu cập tàu cánh ngầm cỡ 250 hành khách và khu dịch vụ hành khách. Chiều dài bến 155m, diện tích 0,93ha;
· Bến tàu Cát Lở: phục vụ tàu khách đi Côn Đảo chạy tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo. Hiện nay cảng đã được cải tạo nâng cấp toàn diện để phục vụ cho tuyến tàu khách đi Côn Đảo. Chiều dài bến 110m, diện tích 2,03ha;
· Bến Cầu Quan: đã có một bến cảng cho các tàu khách cỡ 50 ghế phục vụ hành khách tuyến tỉnh liền kề như Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh), Vàm Láng (Long An). Chiều dài bến 25m, diện tích 0,5ha;
· Cảng Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có chiều dài bến 50m, diện tích 0,35ha;
· Bổ sung các bến cảng khách sau: bến tàu khách Bà Rịa; cảng du thuyền của Công ty DIC; bến tàu khách của Công ty cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu; bến thuyền du lịch của Công ty cổ phần công nghệ Việt Séc và các bến du thuyền, bến phục vụ du lịch (dự kiến) từ bãi Dứa đến bãi Dâu sẽ được xác định thực tế khi các Nhà đầu tư thực hiện dự án.

I.3.6.5. Nhóm V: cảng cá, bến cá

Đầu tư nâng cấp và mở rộng quy mô các cảng cá: Cát Lở, Bến Đình, Côn Đảo (Vũng Tàu), Bến Đầm (Côn Đảo), Bến Lội (Xuyên Mộc).

I.3.7. Quy hoạch chi tiết luồng thủy nội địa đến năm 2020
· Trong giai đoạn 2015÷2020, tiến hành nghiên cứu cải tạo để kết nối thành mạng lưới vận tải liên hoàn, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cảng nội địa được thuận lợi;
· Riêng đoạn cong của sông Mũi Giui cần nghiên cứu chỉnh trị, nạo vét để tàu thuyền có thể chạy thẳng từ khu vực thành phố Bà Rịa và cảng Cây Khế sang cảng Khu công nghiệp Phú Mỹ III, không phải đi qua vịnh Gành Rái.
I.4. Các căn cứ pháp lý lập quy hoạch

I.4.1. Căn cứ pháp lý chung

· Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

· Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

· Văn bản hợp nhất Luật xây dựng số 10/VBHN-VPQH ngày 4/7/2019 của văn phòng Quốc hội;

· Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây Dựng;

· Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội;
· Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

· Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, QCXDVN 01:2008/BXD và Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng;

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, QCXDVN 01:20019/BXD và Thông tư số 22/2019/QĐ-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng;

· Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/06/2016 của Bộ Giao thông vận tải qui định về quản lý đường thủy nội địa;

· Thông tư số 46/2016/TT-BGTVT ngày 29/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải qui định về cấp kỹ thuật đường thủy nội địa;

· Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 09/7/2013 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung khu đô thị Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030;

· Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Quy hoạch tổng thể phát triển ngành logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

·  Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 9/41/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt đều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035;

· Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 3/10/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt đồ án rà soát quy hoạch chi tiết tuyến luồng giao thông đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020.

I.4.2. Căn cứ pháp lý riêng của dự án

· Giấy chứng nhận đầu tư số 49121000166, thay đổi lần thứ nhất vào ngày 8/9/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp cho Công ty Cổ phần Tam Thắng;

· Quyết định số 3519/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao 419.997,3m2 đất tại Xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty Cổ phần Tam Thắng thực hiện dự án “Dịch vụ Hậu cần cảng”;
· Công văn số 22/SXD-QHKT ngày 02/01/2020 của Sở Xây Dựng “Về việc ý kiến thẩm định về nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Dịch vụ hậu cần cảng tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ”;

· Văn bản số 131/UNBD- QLĐT ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ  “Về việc có ý kiến về nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Dịch vụ hậu cần cảng tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ”;

· Văn bản số 853/STNMT-CCQLĐĐ ngày 24/2/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường “Về việc ý kiến về nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Dịch vụ hậu cần cảng tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ”;

· Văn bản số 434/SGTVT-QLKC ngày 4/3/2020 của Sở giao thông vận tải “Về việc ý kiến về nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Dịch vụ hậu cần cảng tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ”;

· Văn bản số 613/SKHĐT-ĐT ngày 19/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư “Về việc ý kiến về nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Dịch vụ hậu cần cảng tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ”;

· Văn bản số 89/UBND-ĐC ngày 02/03/2020 của UBND phường Phước Hòa “V/v lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng 1/500 dự án Dịch vụ hậu cần cảng, tại phường Phước Hòa”;
· Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 9/6/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Dịch vụ hậu cần cảng tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
· Thông báo số 67/TB-SXD ngày 1/9/2020 của Sở xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc kết kuaanj cuộc họp thông báo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Dịch vụ hậu cần cảng, tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
I.4.3. Các nguồn tài liệu, số liệu

· Quy hoạch chung xây dựng thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030;

· Quy hoạch cảng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020;
· Các số liệu về hiện trạng kinh tế - xã hội vùng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung và thị xã Phú Mỹ nói riêng liên quan đến khu vực lập quy hoạch;

· Các số liệu, tài liệu về khí tượng, thủy văn, địa chất và các số liệu khác liên quan.
I.4.4. Các cơ sở bản đồ

· Các tài liệu về bản đồ khu vực tỷ lệ 1/100.000 và 1/25.000 do tư vấn thu thập;

· Bản đồ hiện trạng ranh đất do chủ đầu tư cấp.

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ

CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI KHU VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

I.5. Ranh giới và phạm vi nghiên cứu dự án

I.5.1. Vị trí và ranh giới

· Địa điểm xây dựng, vị trí đầu tư dự án tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vị trí xây dựng công trình được xác định như sau:

+ Phía Bắc tiếp giáp với đường 991B;

+ Phía Nam tiếp giáp sông Tắc Lớn;

+ Phía Đông tiếp giáp với Tắc Lớn;

+ Phía Tây tiếp giáp với Khu công nghiệp Cái Mép.
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Hình 1: Vị trí xây dựng công trình
Bảng 2. Tọa độ khống chế khu đất
	TT
	Điểm
	X (m)
	Y (m)
	TT
	Điểm
	X (m)
	Y (m)

	1
	1
	1.162.218,33
	421.185,78
	26
	26
	1.161.503,95
	421.008,23

	2
	2
	1.162.193,26
	421.233,17
	27
	27
	1.161.525,40
	420.952,41

	3
	3
	1.162.152,88
	421.309,54
	28
	28
	1.161.522,78
	420.852,44

	4
	4
	1.162.117,63
	421.376,21
	29
	29
	1.161.520,48
	420.764,75

	5
	5
	1.162.084,90
	421.438,09
	30
	30
	1.161.512,09
	420.665,10

	6
	6
	1.162.052,18
	421.499,98
	31
	31
	1.161.505,75
	420.589,88

	7
	7
	1.162.034,66
	421.533,11
	32
	32
	1.161.499,88
	420.520,13

	8
	8
	1.161.986,74
	421.623,74
	33
	33
	1.161.491,52
	420.456,74

	9
	9
	1.161.954,01
	421.685,62
	34
	34
	1.161.488,10
	420.440,20

	10
	10
	1.161.893,27
	421.800,49
	35
	35
	1.161.493,20
	420.431,34

	11
	11
	1.161.872,96
	421.838,89
	36
	36
	1.161.498,30
	420.428,76

	12
	12
	1.161.802,33
	421.737,75
	37
	37
	1.161.528,23
	420.512,57

	13
	13
	1.161.738,92
	421.669,87
	38
	38
	1.161.551,77
	420.578,50

	14
	14
	1.161.653,52
	421.596,67
	39
	39
	1.161.585,40
	420.672,67

	15
	15
	1.161.597,84
	421.558,49
	40
	40
	1.161.607,68
	420.770,16

	16
	16
	1.161.554,59
	421.528,22
	41
	41
	1.161.629,96
	420.867,64

	17
	17
	1.161.508,87
	421.500,18
	42
	42
	1.161.652,24
	420.965,13

	18
	18
	1.161.441,04
	421.455,92
	43
	43
	1.161.674,52
	421.062,62

	19
	19
	1.161.368,78
	421.410,18
	44
	44
	1.161.690,78
	421.133,78

	20
	20
	1.161.345,19
	421.382,14
	45
	45
	1.161.760,44
	421.140,65

	21
	21
	1.161.325,24
	421.326,49
	46
	46
	1.161.830,10
	421.147,51

	22
	22
	1.161.325,24
	421.283,89
	47
	47
	1.161.899,77
	421.154,38

	23
	23
	1.161.381,25
	421.203,88
	48
	48
	1.161.969,43
	421.161,24

	24
	24
	1.161.430,93
	421.136,14
	49
	49
	1.162.039,09
	421.168,11

	25
	25
	1.161.476,27
	421.064,30
	50
	50
	1.162.108,75
	421.174,98


I.5.2. Quy mô lập quy hoạch 

· Tổng diện tích

: 
419.997,3m2 ≈ 42 ha.

· Tỷ lệ lập quy hoạch 
: 
1/500.

I.6. Hiện trạng điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu vực lập quy hoạch xây dựng

I.6.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên

I.6.1.1. Đặc điểm địa hình
Căn cứ vào tài liệu khảo sát địa hình do chủ đầu tư cấp và qua khảo sát thực địa cho thấy:
Khu đất xây dựng công trình có tổng diện tích theo ranh đất được giao 42 ha, chiều dài đường bờ dọc theo sông Tắc Lớn khoảng 1.800m, chiều rộng khu đất tính từ đường bờ sông trở vào từ 450m đến 738m, địa hình chủ yếu là đất trồng cây đước, cây tràm; Cao độ tự nhiên của khu đất phần lớn từ -2,50÷+1,0m (Hòn Dấu). Trên khu đất xây dựng không có công trình kiến trúc kiên cố và các công trình hạ tầng kỹ thuật nên thuận lợi cho công tác quy hoạch.

I.6.1.2. Đặc điểm địa chất

Theo tài liệu địa chất của các công trình lân cận cho thấy địa tầng khu vực xây dựng cảng bao gồm các lớp đất chính như sau:

· Lớp 1: Sét lẫn hữu cơ, trạng thái chảy, dày 5,5 ÷ 7m, cao trình từ -0,7m đến -9,7m;

· Lớp 2: Sét, trạng thái chảy, dày 8 ÷ 15m, cao trình -4,8m đến -18m;

· Lớp 3: Cát pha bụi/ cát pha sét, kết cấu rời rạc, cao trình đỉnh -18m;

· Lớp 4: Sét lẫn cát, trạng thái dẻo mềm, cao trình đỉnh -18m.

I.6.2. Điều kiện khí tượng

Khu vực xây dựng thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nằm ở khu vực Nam Bộ. Khí hậu hàng năm chỉ có mùa mưa và mùa khô tương phản nhau rõ rệt, phù hợp với 02 mùa gió và không đồng nhất trong vùng, cường độ mưa khá lớn.

I.6.2.1. Nhiệt độ không khí

· Nhiệt độ trung bình cả năm là 26,70C; Cao nhất trung bình năm: 30,50C; Thấp nhất trung bình năm: 24,80C. Tháng nóng nhất là tháng 4 và lạnh nhất là tháng 1;

· Nhiệt độ không khí cao nhất tuyệt đối năm: 36,20C; Nhiệt độ không khí thấp nhất tuyệt đối năm: 150C. Biên độ ngày của nhiệt độ không khí trung bình năm: 5,70C.

I.6.2.2. Số giờ nắng trong năm

Số giờ nắng trung bình trong năm tại trạm Vũng Tàu đo đạc được là: 2.728 giờ.
I.6.2.3. Độ ẩm không khí

Độ ẩm tương đối của không khí trung bình năm: 81,8%; Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất trung bình năm: 65,3%; Tháng có độ ẩm trung bình cao nhất là tháng 9, tháng có độ ẩm trung bình thấp nhất là tháng 1. 
I.6.2.4. Chế độ mưa

· Tổng lượng mưa trung bình năm: 1.437mm; Lượng mưa ngày lớn nhất trong năm: 271mm; Số ngày mưa trung bình trong năm: 122,8 ngày. Tháng có lượng mưa trung bình lớn nhất là tháng 9 và tháng 10. Tháng có lượng mưa trung bình ít nhất là tháng 2.

· Nhìn chung, tổng lượng mưa trung bình trong các tháng mùa mưa tại khu vực xây dựng chiếm từ 88(93% tổng lượng mưa trung bình toàn năm, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, lượng mưa trong mùa này rất ít, có tháng hoàn toàn không có mưa (tháng 2).

I.6.2.5. Chế độ gió

Khu vực xây dựng nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, mùa khô chịu sự chi phối chủ yếu của gió mùa Đông Bắc và mùa mưa chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Tốc độ gió trung bình năm: 3,0m/s.

I.6.2.6. Bão

Bờ biển khu vực Nam Bộ từ Bình Thuận đến Cà Mau là khu vực ít chịu ảnh hưởng của bão. Thống kê các cơn bão đổ bộ vào khu vực từ năm 1961 đến 2014 thì tần suất bão đổ bộ vào khu vực chỉ chiếm 6,3% trong tổng số các cơn bão ảnh hưởng đến vùng biển nước ta. Trong 54 năm quan trắc gần đây, chỉ có 3 cơn bão có cường độ gió từ cấp 10 trở lên đổ bộ vào khu vực, gồm:

· Cơn bão Durian xảy ra ngày 24/11/2006 có gió mạnh cấp 13;

· Cơn bão Tess xảy ra ngày 3/11/1988 có gió mạnh cấp 11;

· Cơn bão Thelma xảy ra ngày 14/11/1973 có gió mạnh cấp 10.

Bảng 3. Thống kê bão theo cường độ ảnh hưởng đến khu vực nghiên cứu

	Vùng bờ biển
	Cấp bão

	
	ATNĐ
(gió cấp 6÷7)
	Bão
(gió cấp 8-9)
	Bão mạnh
(gió cấp 10÷11)
	Bão rất mạnh
(gió cấp ≥12)

	Bình Thuận - Cà Mau
	9
	5
	2
	1


I.6.3. Đặc điểm thuỷ văn

I.6.3.1. Mực nước

Khu vực có chế độ thuỷ triều dạng bán nhật triều không đều, biên độ dao động mực nước trung bình khoảng 3,5m.

Bảng 4. Bảng tần suất luỹ tích mực nước giờ

	Hệ

cao độ
	Mực nước giờ (m) ứng với tần suất P (%) 

	
	1
	2
	5
	10
	25
	50
	75
	90
	95
	98
	99


	Hòn Dấu
	1,06
	0,97
	0,84
	0,70
	0,41
	-0,04
	-0,79
	-1,51
	-1,86
	-2,19
	-2,39

	Hải đồ
	3,95
	3,86
	3,73
	3,59
	3,30
	2,85
	2,10
	1,38
	1,03
	0,70
	0,50
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Pearson loai III dugc trinh bay ¢ bang va hinh sau:

Bang III-3. Cac gia tri tAn suit 1y luan cua muc nudc cao nhat nam tai Viing Tau

STT | P(%) (Hng STT | P(%) (an) STT | P(%) (Hng
1 0.01 1.66 10 5.00 1.46 19 75.00 | 1.25
2 0.10 1.60 11 10.00 | 1.43 20 80.00 | 1.23
3 0.20 1.58 12 20.00 | 1.39 21 85.00 | 1.22
4 0.33 1.56 13 25.00 | 1.37 22 90.00 | 1.19
5 0.50 1.55 14 30.00 | 1.36 23 95.00 | 1.16
6 1.00 1.53 15 40.00 | 1.33 24 97.00 | 1.14
7 1.50 1.51 16 50.00 | 1.31 25 99.00 | 1.10
8 2.00 1.50 17 60.00 | 1.29 26 9990 | 1.03
9 3.00 1.48 18 70.00 | 1.26 27 99.99 | 0.98
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Hình 2: Đường tần suất lũy tích mực nước giờ

I.6.3.2.  Dòng chảy

Theo số liệu khảo sát của JICA, vận tốc dòng chảy lớn nhất là 1,3 m/giây tại khu vực cửa sông Thị Vải trong mùa mưa và 1,5 m/giây khu vực luồng Vũng Tàu trong mùa khô.
I.6.3.3. Chế độ sóng

Khu vực xây dựng nằm sâu trong sông nên không chịu tác động của sóng ngoài biển.
I.7. Hiện trạng khu vực lập quy hoạch 

I.7.1. Hiện trạng về dân cư và lao động

Trong khu đất quy hoạch không có dân cư sinh sống, chủ yếu là đất trông cây và các ao đầm của dân.

I.7.2. Về cơ sở hạ tầng giao thông

Dự án có khả năng kết nối trực tiếp với các phương thức vận tải chính gồm đường bộ, đường thuỷ nội địa và đường sắt trong tương lai. 

I.7.2.1. Về giao thông đường bộ

Dự án nằm tiếp giáp tuyến đường tỉnh lộ 991B. Đây là tuyến đường giao thông đối ngoại, kết nối đường bộ của dự án. Tuyến đường được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đầu tư, khởi công xây dựng từ tháng 5/2018, dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Tuyến đường dài 9,73km, bắt đầu từ đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, nối đến quốc lộ 51, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 70 km/h. 

Từ đường 991B dự án kết nối bằng đường bộ đến các KCN trong khu vực như sau:

· Các KCN dọc sông Cái Mép - Thị Vải (KCN Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Cái Mép, Tiến Hùng, Đại Dương, Đông Xuyên,…) được kết nối với dự án “Dịch vụ Hậu cần cảng” qua đường liên cảng và quốc lộ 51;

· Các KCN của tỉnh Đồng Nai, Bình Dương kết nối với dự án “Dịch vụ Hậu cần cảng” qua quốc lộ 51;

· Các KCN của thành phố Hồ Chí Minh, Long An…kết nối với Trung tâm logistics qua đường vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành và quốc lộ 51.

I.7.2.2. Đường biển

Kết nối đường biển là lợi thế lớn nhất của dự án “Dịch vụ Hậu cần cảng”. Dự án nằm liền kề với hệ thống các bến cảng nước sâu, trung chuyển quốc tế, có khả năng tiếp nhận cỡ tàu trọng tải lớn đến 200.000DWT (18.000 Teus) đi Châu Âu, Châu Mỹ. 

Hiện trạng tuyến luồng hàng hải từ phao “0” vào đến khu vực xây dựng công trình dài khoảng 30km, rộng 310m, cao trình đáy thiết kế đạt -14mHĐ, đã đón tàu đến 18.000 Teus vào cập cảng. Sắp tới Bộ giao thông Vận tải đang có kế hoạch mở rộng tuyến luồng lên 350m, cao trình đáy luồng nạo vét đến cao độ -15,5mHĐ.

I.7.2.3.  Đường thuỷ nội địa

Đây cũng là một lợi thế kết nối giao thông rất quan trọng của dự án. Khu vực phía Nam Việt Nam nhờ lợi thế về địa hình và mạng sông tự nhiên dày đặc nên có mạng lưới các tuyến đường thuỷ nội địa rất phát triển. Dự án có 02 mặt giáp sông, phù hợp để quy hoạch các bến thuỷ nội địa phục vụ gom hàng và phân phối hàng hoá đến các khách hàng trong vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL. Chi phí vận tải thấp hơn đường bộ, khả năng đúng giờ cao do không bị tắc nghẽn bởi hiện tượng kẹt xe là những lợi thế cạnh tranh của dự án so với các trung tâm logistics khác.

I.7.2.4.  Đường sắt

Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu là một trong các dự án ưu tiên triển khai các thủ tục đầu tư của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tuyến đường sắt có chiều dài 120km chạy dọc quốc lộ 51, gồm 17 ga, vận tốc thiết kế dự kiến 200km/h, dùng chuyên chở cả hành khách và hàng hóa. Với vận tải hành khách, điểm đầu sẽ từ ga Biên Hòa mới và điểm cuối là thành phố Vũng Tàu. Với vận tải hàng hóa, điểm đầu bắt đầu từ ga Trảng Bom, kết thúc tại cụm công nghiệp Cái Mép - Thị Vải.

Tuyến đường sắt này có tuyến nhánh kết nối trực tiếp đến dự án. Nếu dự án được triển khai đúng tiến độ (khởi công trong năm 2020), thì đây sẽ là phương thức vận tải quan trọng kết nối dự án đến các KCN của Đồng Nai, Bình Dương và vùng phụ cận.

I.7.2.5.  Hàng không

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cách vị trí dự án khoảng 70km. Cảng hàng không này có công suất 30 triệu khách/năm, đang được mở rộng trong giai đoạn năm 2020÷2025 để đáp ứng công suất 50 triệu khách/năm;

Trong tương lai, vai trò vận tải hành khách và hàng hoá đi quốc tế sẽ dần thay thế bằng sân bay Long Thành (Đồng Nai), dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2025. Công suất giai đoạn đầu là 25 triệu khách/năm. Khoảng cách đến vị trí dự án sẽ rút ngắn còn khoảng 40km và sẽ không phải đi qua nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

I.7.3. Kết nối hạ tầng kỹ thuật

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, TTLL) đã kết nối đến đường liên cảng Cái Mép Thị Vải (cách cổng dự án khoảng 1,5km) và đang tiếp tục được đầu tư xây dựng đồng bộ cùng với tuyến đường 991B, đảm bảo cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho dự án.

I.7.4. Đánh giá chung về hiện trạng khu vực

I.7.4.1. Thuận lợi

· Khu vực điều chỉnh quy mô dự án không có dân cư sinh sống, chủ yếu là đất trồng cây, các ao đầm đã được giải phóng mặt bằng;

· Có hiện trạng hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp điện, thông tin liên lạc đáp ứng đủ năng lực sản xuất của dự án;

· Đáp ứng được định hướng phát triển ngành công nghiệp của tỉnh.

I.7.4.2. Khó khăn

· Tuyến đường 991B đang xây dựng dở dang nên việc kết nối giao thông trong giai đoạn trước mắt gặp khó khăn;

· Cao độ tư nhiên không đồng phẳng và nền đất yếu nên công tác san nền cần rất nhiều chi phí và thời gian.

CƠ SỞ HÌNH THÀNH - TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ QUY MÔ CỦA 

KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH 
I.8. Chức năng khu vực lập quy hoạch

I.8.1. Cấu trúc ngành nghề kinh doanh 

Cấu trúc ngành nghề kinh doanh gồm các nhóm chính:

·  Chức năng phục vụ hàng hóa: xếp/dỡ hàng container, lưu kho/bãi, bảo quản, đóng gói, dán nhãn, phân loại hàng, làm sạch, giám định và kiểm định chất lượng hàng...;
· Chức năng vận tải: chuyên chở, thu gom, phân phối hàng hóa bằng các phương tiện vận tải khác nhau...;
· Chức năng hỗ trợ: thông quan, thủ tục - chứng từ hải quan, sửa chữa - bảo dưỡng phương tiện vận tải, cho thuê văn phòng, đại lý cho hãng tàu và khách hàng xuất nhập khẩu...;
· Các dịch vụ khác như cung cấp lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm khác; dịch vụ ăn uống; dịch vụ giải trí; cung cấp nhiên liệu.

I.8.2. Các thành phần chức năng

Khu hậu cần cảng là một cảng thuộc hệ thống cảng thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có vai trò - tính chất là tổ hợp bến - dịch vụ tiếp nhận đội tàu, sà lan có trọng tải đến 1.000 T tiếp chuyển một phần khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu bao gồm các chức năng chủ yếu sau:
Các khu vực chức năng chủ yếu của cảng bao gồm:

· Khu bến cảng: khu bến chính dự kiến xây dựng dạng liền bờ đảm nhiệm việc tiếp chuyển hàng hóa trong khu vực;

· Khu bãi hàng: là khu lưu giữ hàng hóa tổng hợp, lưu giữ container các loại;

· Khu kho hàng: là khu lưu giữ hàng hóa tổng hợp, chất rút container;

· Khu hành chính, dịch vụ: cơ quan quản lý và khai thác cảng, khu hải quan....; khu dịch vụ ăn uống, giải trí; thương mại.....;

· Khu đầu mối kỹ thuật: nơi tập trung các công trình hạ tầng kỹ thuật như cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải, hệ thống thông tin liên lạc....;

· Khu vực cây xanh và đường giao thông.

I.9. Vùng hấp dẫn của dự án

Vùng hấp dẫn đối với một cảng xuất nhập hàng hóa tùy thuộc vào chức năng, quy mô của cảng trong một vùng địa lý hoặc một khu vực. Vùng hấp dẫn của cảng bao gồm nơi sản xuất, nơi tiêu thụ và các tuyến vận tải đường bộ, đường thủy nội địa và các tuyến vận tải Hàng hải đi và đến cảng. Mỗi cảng đều phục vụ trong phạm vi nhất định hoặc ngược lại cảng được một vùng địa lý hoặc một khu vực nào đó phục vụ. Do vậy vùng hấp dẫn của cảng là địa phận về mặt địa lý nối liền toàn bộ các điểm sản xuất và tiêu thụ bằng các phương thức vận tải phục vụ có hiệu quả kinh tế nhất.

Vị trí Dịch vụ Hậu cần cảng nằm ở phường Phước Hòa, thĩ xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gần các KCN tỉnh, năm ngay sau khu cảng biển Cái Mép Thị Vải. Ngoài việc xuất nhập khẩu hàng hóa cho các KCN tỉnh, còn tham gia trung chuyển hàng hóa cho khu vực Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và quá cảnh hàng hóa cho Campuchia bằng các tuyến đường thủy nội địa.

I.10. Dự báo nhu cầu hàng hóa qua Khu Hậu cần cảng
Với tiêu chí đầu tư xây dựng Dịch vụ Hậu cần cảng làm thông quan nội địa, thu gom, tập kết, trung chuyển hàng container cho khu cảng biển Cái Mép Thị vải và Đông Nam Bộ.

Căn cứ vào nhu cầu phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, quy hoạch lượng hàng thông qua Khu Hậu cần cảng tạm tính như sau: 

Tổng hợp lượng hàng thông qua 750.000÷800.000 Teus;

I.11. Nhu cầu sử dụng đất và cầu cảng

I.11.1. Năng lực thông qua của bến

Căn cứ khối lượng hàng hoá và công nghệ bốc xếp, theo tiêu chuẩn thiết kế công nghệ cảng biển TCCS 04 - 2010/CHHVN, công suất thông qua bến trong một năm (Pn) được xác định theo công thức:

Bảng 5. Tính toán công suất cầu cảng

	TT
	Hạng mục
	Công thức
	Đơn vị
	Kết quả 
	Ghi chú

	I
	Năng suất ca 1 tuyến bốc xếp
	Pk = 3600*gn*v*kc*Tca
	Teu/ca
	230
	 

	1
	Năng suất giờ 1 tuyến bốc xếp
	
	Teu/giờ
	32
	 

	 
	Khối lượng 1 mã hàng
	Mm
	Teu
	1,0
	 

	 
	Số lần bốc xếp trong 1 h
	n
	lần
	32
	Hệ số thực nghiệm

	2
	Hệ số hiệu xuất khai thác
	kc
	
	0,90
	Lấy theo TCCS04 - thiết bị tự động hóa

	3
	Số giờ làm việc trong 1 ca
	Tca
	giờ
	8,0
	thiết bị liên tục

	II
	Thời gian bến bận bốc xếp 1 tàu
	Tbx = 24*Dn/(Nc*Nm*a*Pk)
	giờ
	4,9
	1 ngày bốc

	1
	Cỡ tàu tính toán
	Dn
	Teu
	128
	 

	2
	Số ca làm việc trong 1 ngày đêm
	Nc
	ca/ngđêm
	3,0
	 

	3
	Số ngày làm việc trong tháng
	Nt
	ngày
	30,0
	 

	4
	Số tháng trong năm
	Tn
	Tháng
	12,0
	 

	5
	Số tuyến bốc xếp cho 1 bến
	Nmc
	Tuyến
	1,0
	Theo bố trí mặt bằng

	6
	Hệ số sử dụng thời gian bốc xếp
	
	
	0,90
	Lấy theo TCCS04 khi Nc=3

	III
	Thời gian bến bận làm thao tác phụ
	Td
	giờ
	2,8
	Lấy theo TCCS04

	IV
	Khả năng thông qua bến trong 1 ngày đêm
	Pnd = 24*Dn / (Tbx+Td)
	Teu/ng.đêm
	397,0
	 

	V
	Hệ số ảnh hưởng do thời tiết
	Ktt = (720-ttt)/720
	giờ
	0,9
	hoặc lấy theo bảng 6.3

	VI
	Hệ số bận bến
	Kb
	
	0,6
	 

	VII
	Số lượng bến bố trí
	Nb
	bến
	10,0
	Trên mặt bằng

	VIII
	Lượng hàng qua bến trong năm
	Qn =Nt*Pnd*Ktt*Kb*Nb
	Teu/năm
	771.744
	 


I.11.2. Tính toán nhu cầu kho chứa hàng 

 Các thông số tính toán nhu cầu bãi chứa hàng như sau:

· Số ngày lưu kho trung bình

: 
10÷20 ngày;

· Thời gian bãi hoạt động trong năm
: 
360 ngày;

· Tải trọng khai thác trên nền kho

:
4T/m2.

Bảng 6. Công suất kho hàng

	No
	Hạng mục
	Đơn vị
	Hàng hóa

	I
	Diện tích kho chứa hàng 
	m2
	129.780

	1
	Hệ số không đều của hàng qua kho
	Kod
	1,10

	2
	Thời gian khai thác trong năm
	Ngày
	360

	3
	Thời gian lưu kho bình quân
	Ngày
	12,0

	4
	Tải trọng khai thác nền kho
	T/m2
	4,00

	5
	Hệ số sử dụng kho
	 
	0,70

	II
	Khả năng chất xếp trong kho 
	Tấn/năm
	9.910.473

	
	
	Teus/năm
	792.838


I.11.3. Tổng hợp công suất cầu cảng và kho bãi

Bảng 7. Công suất cầu cảng và kho bãi
	STT
	Chủng loại
	Đơn vị 
	Công suất 
	Ghi Chú

	I
	Công suất kho bãi
	Teu/Năm
	792.837,82
	 

	1
	Công suất kho hàng
	Teu/Năm
	792.838
	 

	II
	Công suất cầu cảng
	 
	771.744
	 

	1
	Cẩu cố định
	Teu/Năm
	771.744
	 


Căn cứ vào số liệu tính toán cho thấy khả năng chất xếp của kho bãi đáp ứng đủ lượng hàng theo dự báo. Tuy vậy, theo tính toán năng lực thông qua cầu cảng tương đương công suất kho bãi vì vậy khi thị trường phát triển, nhu cầu hàng hóa thông qua cảng vượt công suất thiết kế thì cần có phương án nâng hiệu suất khai thác tại kho bãi hoặc mở rộng thêm diện tích kho cảng.

I.11.4. Nhu cầu lao động

Bảng 8. Số lượng lao động trong cảng 

	TT
	Hạng mục
	Khối lượng thực hiện
	GĐ hoàn thiện

	1
	Lao động cơ giới + Kỹ thuật
	Lao động
	1.187

	-
	Nhân viên cẩu cố định trên cầu cảng 
	Lao động
	30

	-
	Nhân viên lái xe nâng RSD
	Lao động
	60

	-
	Nhân viên lái xe nâng rỗng
	Lao động
	75

	-
	Nhân viên lái đầu kéo & moóc 20'- 40'
	Lao động
	180

	-
	Nhân viên lái xe nâng đóng/rút hàng cont 2-2,5T
	Lao động
	816

	- 
	Số lượng nhân viên kho hàng
	Lao động
	26

	2
	Lao động giao nhận điều độ
	Lao động
	15

	3
	Lao động quản lý trong kho
	Lao động
	36

	4
	Nhân viên thương vụ, thu ngân
	Lao động
	24

	5
	Lao động phụ
	Lao động
	25

	-
	Bảo vệ
	Lao động
	5

	-
	Vê sinh chung, vệ sinh cont 
	Lao động
	20

	6
	Cán bộ, công nhân quản lý gián tiếp 
	Lao động
	27

	7
	Khách vãng lai
	Người
	300

	 
	Tổng cộng lao động
	Người
	1.614


I.12. Xác định quy mô đầu tư xây dựng Dịch vụ hậu cần cảng
I.12.1. Nhu cầu đầu tư cầu cảng

Dự án dịch vụ Hậu cần cảng cảng được xây dựng để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 1.000T, với loại hàng bốc xếp qua cảng là hàng tổng hợp, hàng container, công suất bốc xếp hàng hóa qua cảng khoảng 771.744Teus/năm, nhu cầu đầu tư như sau:

· Cầu cảng: Được xây dựng dạng bến liền bờ bao gồm 10 cầu cảng có tổng chiều dài 575m, rộng 9m.

· Kè bảo vệ bờ: Tuyến kè bờ sông Tắc lớn có chiều dài 1.227,5m.
I.12.2. Nhu cầu đầu tư xây dựng kho bãi

· Khu đất phía tiếp giáp với khu dân cư được xây dựng hàng rào bảo vệ.

· Cổng ra vào cảng: bố trí 01 cổng chính ra vào cảng và 01 cổng vào Khu hành chính.

· Hệ thống đường giao thông nội bộ trong cảng: bố trí 01 trục đường chính rộng 25m nối từ cổng ra đến cầu cảng; 01 tuyến đường phía sau kè bờ dọc sông rộng 15÷30m, tuyến đường giữa khu đất rộng 15m.

· Kho hàng: được bố trí tại trung tâm của khu đất cảng. Xây dựng 13 kho hàng với tổng diện tích 129.780,0m2, có kích thước như sau:

· Kho số 1 ÷ 6, và kho 11
: 
LxB = 150x70m;
· Kho số 7÷ 9


:
LxB = 180x70m.
· Kho 10 và kho 12

:
LxB = 90x36m.
· Kho 13



:
LxB = 150x80m.
· Khu hành chính dịch vụ và khu kiểm hóa: bố trí dọc theo tường rào tiếp giáp với khu công nghiệp Cái Mép;

· Xưởng sửa chữa và bãi tập kết thiết bị của cảng: bố trí tại góc phía Đông Nam khu đất của cảng;
· Khu xây dựng nhà nghỉ thuyền viên được bố trí ở góc phía Tây khu đất;
· Khu nhà ở công nhân bố trí dọc theo đường 991B;
· Trạm cung cấp nhiên liệu góc Đông Bắc khu đất.
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG 

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU
I.13. Các nguyên tắc thiết kế

· Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm liên quan;

· Tuân thủ quy hoạch chung và quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực cũng như quy hoạch chi tiết cảng thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

· Bố trí phân khu chức năng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và không gây ô nhiễm môi trường;

· Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của hệ thống cơ sở hạ tầng;

· Sử dụng kinh phí đầu tư hợp lý, tránh lãng phí;

· Thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng, tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng hiện có;

· Phân biệt chức năng rõ ràng giữa giao thông đối nội và đối ngoại;

· Bố trí cây xanh phù hợp, đảm bảo yêu cầu cải thiện khí hậu và bảo vệ môi trường;

· Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tạo nên hình ảnh một cảng chuyên dụng hiện đại, xanh, sạch.

I.14. Các chỉ tiêu quy hoạch

I.14.1. Chỉ tiêu xây dựng cầu cảng

Chỉ tiêu xây dựng bến cảng biển: Căn cứ theo bảng 2.17, QCXDVN 01:20019/BXD và Thông tư số 22/2019/QĐ-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng. Cầu cảng của dự án bao gồm dạng liền bờ có chức năng là bến tổng hợp/container tiếp nhận tàu có trọng tải đến 1.000T. Chỉ tiêu xây dựng bến cảng thủy nội địa như sau:

· Cảng thủy nội địa: ( 250 m2/m dài bến cảng.

I.14.2. Các chỉ tiêu về cân bằng sử dụng đất

· Quy hoạch sử dụng đất trong dự án cần đảm bảo các yêu cầu về chức năng hoạt động của từng khu vực trong cảng, đồng thời đảm bảo tận dụng và duy trì tối đa địa hình, hình thái tự nhiên khu vực. Tỷ lệ các loại đất trong dự án cần phù hợp với Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, QCXDVN 01:20019/BXD và thông tư số 22/2019/QĐ-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng, được quy định như sau:
Bảng 9. Tỷ lệ các loại đất trong khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

	Tỷ lệ các loại đất theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về QCVN 01:2019
	Tỷ lệ (%)

	Giao thông
	≥ 10

	Cây xanh
	≥ 10

	Các khu kỹ thuật
	≥ 1


I.14.3. Các chỉ tiêu về xây dựng

· Các lô chức năng kho – bãi: mật độ xây dựng tối đa 50%, tầng cao 1 tầng;

· Khu vực hành chính dịch vụ: mật độ xây dựng tối đa 75%, tầng cao ( 6 tầng;

· Khu hạ tầng kỹ thuật: mật độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao 1÷3 tầng.

BỐ CỤC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC, SỬ DỤNG ĐẤT 

I.15. Cơ cấu phân khu chức năng

I.15.1. Tính chất của Dự án dịch vụ Hậu cần cảng
Dự án dịch vụ Hậu cần cảng cảng có vai trò, tính chất là một tổ hợp bến - dịch vụ hàng hải tiếp nhận đội tàu, sà lan có trọng tải lớn, tiếp chuyển một phần khối lượng hàng hóa của khu vực, bao gồm các khu đất chức năng chủ yếu sau:

· Khu bến cảng: Khu bến chính dự kiến xây dựng dạng liền bờ đảm nhiệm việc tiếp chuyển hàng hóa trong khu vực;

· Khu bãi hàng: là khu lưu giữ hàng hóa tổng hợp, lưu giữ container các loại;

· Khu kho hàng: là khu lưu giữ hàng hóa tổng hợp, chất rút container;

· Khu hành chính, dịch vụ: cơ quan quản lý và khai thác cảng, khu hải quan....; khu dịch vụ ăn uống, giải trí; thương mại.....;

· Khu đầu mối kỹ thuật: nơi tập trung các công trình hạ tầng kỹ thuật như cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải, hệ thống thông tin liên lạc....;

· Khu vực cây xanh và đường giao thông.

I.15.2. Phương án quy hoạch cơ cấu phân khu chức năng 

Việc bố trí phân khu chức năng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

· Bố trí đủ diện tích phù hợp với nhu cầu tính toán của từng chức năng;

· Bố trí khu chức năng ở những vị trí có lợi thế nhất định;

· Bố trí các khu chức năng hài hòa về mặt kiến trúc cũng như khai thác;

· Cầu cảng tại khu vực bố trí tiếp giáp phía sông Tắc Lớn;

· Bãi hàng container được bố trí tập trung ngay sau cầu cảng;

· Kho hàng bố trí phía hậu phương cầu cầu cảng;

· Khu hành chính được bố trí tập trung với khu hạ tầng kĩ thuật, gần đường giao thông kết nối ra tuyến đường vào cảng, tương đối tách biệt với khu bãi hàng container;

· Bố trí dải cây xanh xen kẽ trong cảng.

Cơ cấu phân khu chức năng như sau:
Bảng 10. Tỷ lệ sử dụng đất
	TT
	Danh mục
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ (%)
	Tỷ lệ (%)
theo QCXDVN
01:2019/BXD

	I
	Khu đất quy hoạch
	419.997,3
	100,0%
	

	1
	Đất xây dựng kho bãi
	239.115,3
	56,9%
	

	2
	 Đất khu kỹ thuật
	8.719,3
	2,1%
	≥1

	3
	 Đất hành chính dịch vụ
	39.642,5
	9,4%
	

	4
	 Đất giao thông
	74.003,7
	17,6%
	≥10

	5
	Đất xây dựng cầu cảng
	5.175,0
	1,2%
	

	6
	 Đất cây xanh, mặt nước
	53.341,6
	12,7%
	≥10


I.16. Cơ cấu sử dụng đất và tổ chức không gian quy hoạch
I.16.1. Nguyên tắc tổ chức

Để đảm bảo quy hoạch Dự án dịch vụ Hậu cần cảng, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tính khả thi cao, việc tổ chức không gian quy hoạch cần dựa trên các nguyên tắc sau:

· Quy hoạch Dự án dịch vụ Hậu cần cảng cần phù hợp với quy hoạch tổng thể khu vực thành phố thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

· Vị trí đầu tư xây dựng cần có những ưu thế nhất định về giao thông, nguồn hàng, đảm bảo có sự hỗ trợ về việc phát triển kinh tế - xã hội, nhằm tạo thế mạnh và tính khả thi cho dự án. Quy hoạch cần đảm bảo sự liên hệ với các khu vực khác, đặc biệt là các KCN trong tỉnh và vùng lân cận, thuận tiện bằng giao thông đường thủy nội địa để giảm giá thành vận chuyển;

· Mặt bằng dự án được tổ chức đa dạng, phù hợp các chức năng khác nhau và đáp ứng nhu cầu bến, bãi của nhà đầu tư. Chia cụm chia lô theo mô đun phù hợp với tính chất ngành nghề đầu tư, quy mô hàng hóa và tiến độ đầu tư;

· Bố trí mặt bằng phù hợp với quy hoạch phát triển chung và không gây ô nhiễm;

· Phải gắn kết quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án với quy hoạch phát triển khu vực, các quy hoạch chung khác có liên quan;

· Hạ thấp giá thành xây dựng, tiết kiệm đất đai, tiết kiệm khối lượng và chiều dài các đường ống hạ tầng kỹ thuật;

· Thuận tiện với điều kiện sử dụng đất đai và giải phóng mặt bằng, tôn trọng hiện trạng và phù hợp với khu vực. Tuân thủ theo các quy hoạch đã được duyệt. Quy hoạch, bố trí mặt bằng dựa trên cơ sở tận dụng tối đa các ưu thế về địa hình, san lấp và gìn giữ cảnh quan chung của khu vực;

· Giao thông phải được phân định rõ ràng giữa các tuyến đối ngoại, đối nội giữa đường trục chính và đường khu vực;

· Tạo được hệ thống cây xanh, kết hợp hành lang kỹ thuật, địa hình tự nhiên, đảm bảo cải thiện về khí hậu, môi trường sinh thái và cảnh quan;

· Tận dụng đặc điểm địa hình, phong cảnh thiên nhiên để tổ chức cảnh quan, ưu tiên tổ chức về hình thức kiến trúc tại các tuyến giao thông chính, lối vào, các đường chính, khu cây xanh trong phạm vi quy hoạch.

· Tuân thủ quy định về hành lang an toàn đường bộ theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.

I.16.2. Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất trong dự án cần đảm bảo các yêu cầu về chức năng hoạt động của khu cầu cảng, đồng thời đảm bảo tận dụng và duy trì tối đa địa hình, hình thái tự nhiên ven sông; Quy mô diện tích sử dụng đất là 419.997,3 m2. Tổng hợp các chỉ tiêu sử dụng đất theo bảng sau:

Bảng 11. Bảng tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất

	TT
	Loại đất
	Diện tích
(m2)
	Tỷ lệ
(%)
	MĐXD 
(%)
	Hệ số Hsdd
	Chiều cao (m)
	TC 
(tầng)

	I
	Khu đất quy hoạch
	419.997,3
	100,0%
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất xây dựng kho bãi
	239.115,3
	56,9%
	 
	 
	 
	 

	 
	KB1
	56.436,4
	13,4%
	50%
	0,50
	≤ 25
	1,0

	 
	KB2
	54.573,4
	13,0%
	50%
	0,50
	≤ 25
	1,0

	 
	KB3
	64.238,6
	15,3%
	50%
	0,50
	≤ 25
	1,0

	 
	KB4
	26.134,0
	6,2%
	50%
	0,50
	≤ 25
	1,0

	 
	KB5
	10.830,3
	2,6%
	50%
	0,50
	≤ 25
	1,0

	 
	KB6
	26.902,7
	6,4%
	50%
	0,50
	≤ 25
	1,0

	2
	 Đất khu kỹ thuật
	8.719,3
	2,1%
	
	
	
	

	 
	HTKT 1
	1.117,9
	0,3%
	70%
	0,70
	≤ 16
	1,0

	 
	HTKT 2
	5.827,3
	1,4%
	70%
	0,70
	≤ 16
	1,0

	 
	HTKT 3
	1.774,0
	0,4%
	
	
	
	

	3
	 Đất hành chính dịch vụ
	39.642,5
	9,4%
	
	
	
	

	 
	DV-VP
	7.326,1
	1,7%
	75%
	4,50
	≤ 22
	6,0

	 
	DV-TM1
	12.559,2
	3,0%
	75%
	4,50
	≤ 22
	6,0

	 
	DV-TM2
	15.688,4
	3,7%
	75%
	4,50
	≤ 22
	6,0

	 
	DV-TM3
	4.068,9
	1,0%
	75%
	4,50
	≤ 22
	6,0

	4
	 Đất giao thông
	74.003,7
	17,6%
	
	
	
	

	 
	GT
	74.003,7
	17,6%
	
	
	
	

	5
	Đất xây dựng cầu cảng
	5.175,0
	1,2%
	 
	 
	 
	 

	 
	CC
	5.175,0
	1,2%
	 
	 
	 
	 

	6
	 Đất cây xanh, mặt nước
	53.341,6
	12,7%
	 
	 
	 
	 

	 
	CX
	45.611,2
	10,9%
	 
	 
	 
	 

	 
	MN
	7.730,4
	1,8%
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	419.997,3
	100,0%
	 
	 
	 
	 


I.16.3. Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan

Xuất phát từ tính chất của khu vực quy hoạch, việc tổ chức không gian quy hoạch, kiến trúc tập trung vào việc đề xuất nguyên tắc tổ chức không gian chung toàn khu vực quy hoạch dự án, đề xuất tổ chức không gian cụ thể cho các khu vực chức năng trong dự án để đảm bảo sự đồng bộ về kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật.

I.16.3.1. Nguyên tắc tổ chức không gian

· Các khu vực chức năng có tính chất “dân dụng” như khu trung tâm điều hành và khu công trình dịch vụ sẽ được bố trí gần cổng. Các công trình xây dựng tại đây ngoài việc đáp ứng nhu cầu khai thác sử dụng trong dự án còn tạo thêm không gian cách ly giữa khu kho bãi hàng với các khu vực phụ cận, đóng góp tích cực cho cảnh quan đô thị dọc các trục đường giao thông;

· Các khu kho hàng bãi hàng được bố trí ở trung tâm khu đất quy hoạch và được kết nối liên tục với tuyến cầu cảng;

· Các khu vực chức năng sẽ được liên kết bởi hệ thống giao thông nội bộ được phân cấp rõ ràng, đảm bảo tách biệt luồng hàng (xe chuyên dụng, thiết bị bốc xếp) và luồng người (giao thông nội bộ giữa các khu vực chức năng và từ bên ngoài vào các khu vực hành chính, quản lý);

· Tuyệt đối tôn trọng các hành lang bảo vệ kênh rạch, hành lang an toàn của các công trình hạ tầng kỹ thuật. Khu vực bên trong và lân cận hành lang bảo vệ sẽ chỉ bố trí cây xanh, tuyệt đối không xây dựng công trình;

· Các khu vực cây xanh tập trung, cây xanh cách ly được bố trí xen kẽ giữa các khu chức năng sẽ tạo được sự chuyển tiếp về không gian, đáp ứng nhu cầu khai thác chung cho toàn bộ khu vực.

I.16.3.2. Tổ chức không gian một số khu chức năng chính

Khu cầu cảng được quy hoạch trên cơ sở tận dụng tối đa các điều kiện về địa hình, cơ bản giữ nguyên hình thái kiến trúc cảnh quan tự nhiên của cảng hiện hữu, đồng thời không ảnh hưởng đến công trình lân cận. Trên diện tích được quy hoạch với chức năng như một khu bến trung chuyển bao gồm các phân khu chức năng chính như sau:

· Cầu cảng liền bờ bốc xếp hàng hóa bố trí quy hoạch tại mép đường bờ sông Tắc Lớn, nơi có độ sâu tự nhiên lớn, phù hợp cho việc đầu tư xây dựng  cầu cảng cho tàu, sà lan có tải trọng đến 1.000T đi/đến cảng, trong điều kiện phải tiến hành nạo vét khu nước trước cầu cảng và tuyến luồng vào cảng;

[image: image3.jpg]



Hình 3: Cầu cảng bốc xếp hàng hóa

· Khu hành chính gồm các nhà văn phòng điều hành trực tiếp;

· Khu kỹ thuật: cấp điện, nước, thông tin liên lạc và thoát nước thải;

· Khu vực đường giao thông phục vụ nhu cầu di chuyển, vận chuyển nội bộ.

Bảng 12. Tổng hợp các hạng mục công trình 

	SH
	Loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích (m2)
	Ghi chú

	I
	Diện tích đất cấp 
	 
	419.997,3
	 

	A
	Đất xây dựng kho bãi
	 
	239.115,3
	 

	1
	Bãi hàng số 1
	KB1
	56.436,4
	 

	1.1
	Kho hàng số 1
	 
	10.500,0
	LxB=150x70m

	1.2
	Kho hàng số 2
	 
	10.500,0
	LxB=150x70m

	1.3
	Kho hàng số 3
	 
	10.500,0
	LxB=150x70m

	1,4
	Bãi quanh kho 
	 
	24.936,4
	 

	2
	Bãi hàng số 2
	KB2
	54.573,4
	 

	2.1
	Kho hàng số 4
	 
	10.500,0
	LxB=150x70m

	2.2
	Kho hàng số 5
	 
	10.500,0
	LxB=150x70m

	2.3
	Kho hàng số 6
	 
	10.500,0
	LxB=150x70m

	2.4
	Bãi quanh kho 
	 
	23.073,4
	 

	3
	Bãi hàng số 3
	KB3
	64.238,6
	 

	3.1
	Kho hàng số 7
	 
	12.600,0
	LxB=180x70m

	3.2
	Kho hàng số 8
	 
	12.600,0
	LxB=180x70m

	3.3
	Kho hàng số 9
	 
	12.600,0
	LxB=180x70m

	3.4
	Bãi quanh kho 
	 
	26.438,6
	 

	4
	Bãi hàng số 4
	KB4
	26.134,0
	 

	4.1
	Kho hàng số 10
	 
	3.240,0
	LxB=90x36m

	4.2
	Kho hàng số 11
	 
	10.500,0
	LxB=150x70m

	4.3
	Bãi quanh kho 
	 
	12.394,0
	 

	5
	Bãi hàng số 5
	KB5
	10.830,3
	 

	5.1
	Kho hàng số 12
	 
	3.240,0
	LxB=90x36m

	5.2
	Bãi quanh kho 
	 
	7.590,3
	 

	6
	Bãi hàng số 6
	KB6
	26.902,7
	 

	6.1
	Kho hàng số 13
	 
	12.000,0
	LxB=150x80m

	6.2
	Bãi quanh kho 
	 
	14.902,7
	 

	B
	 Đất khu kỹ thuật
	 
	8.719,3
	 

	7
	Đất khu kỹ thuật 1
	HTKT 1
	1.117,9
	 

	8
	Đất khu kỹ thuật 2
	HTKT 2
	5.827,3
	 

	8.1
	Xưởng chửa chữa
	 
	1.008,0
	LxB=42x24m

	8.2
	Sân quanh xưởng
	 
	4.819,3
	 

	9
	Khu chờ xe
	HTKT 3
	1.774,0
	 

	C
	Đất hành chính - dịch vụ 
	 
	39.642,5
	 

	10
	Khu văn phòng cảng 
	DV-VP
	7.326,1
	 

	10.1
	Nhà văn phòng 5 tầng
	 
	450,0
	5x30x15m

	10.2
	Nhà xe 
	 
	480,0
	40x12m

	10.3
	Nhà kiểm hóa
	 
	572,0
	 

	10.4
	Nhà căn tin
	 
	480,0
	40x12m

	10.5
	Sân văn phòng
	 
	5.344,1
	 

	10.6
	Cổng văn phòng
	 
	1,0
	CT

	11
	Đất khu nhà ở công nhân
	DV-TM1
	12.559,2
	 

	11.1
	Nhà ở công nhân (5 tầng)
	 
	2.240,0
	5x(35x16m)

	11.2
	Căng tin
	 
	448,5
	13x34.5m

	11.3
	Công viên thể thao
	 
	1.798,9
	 

	11.4
	Giao thông nội bộ
	 
	8.071,7
	 

	11.5
	Cổng
	 
	1,0
	CT

	12
	Khu nhà nghỉ thuyền viên
	DV-TM2
	15.688,4
	 

	12.1
	Nhà ở thủy thủ (5 tầng)
	 
	6.000,0
	20x(20x15m)

	12.2
	Công viên thể thao
	 
	3.196,0
	 

	12.3
	Cây xanh
	 
	3.671,2
	 

	12.4
	Giao thông nội bộ
	 
	2.821,2
	 

	13
	Khu cung cấp nhiên liệu
	DV-TM3
	4.068,9
	 

	D
	 Đất giao thông
	 
	74.003,7
	 

	14
	Đất giao thông nội bộ
	GT
	74.003,7
	 

	E
	 Đất cây xanh
	 
	45.611,2
	 

	15
	Cây xanh trong cảng
	CX
	45.611,2
	 

	F
	Đất xây dựng cầu cảng
	 
	5.175,0
	 

	16
	Cầu cảng
	CC
	5.175,0
	Rộng 9m

	II
	Các hạng mục khác
	 
	 
	 

	17
	Cổng cảng
	CT
	2,0
	 

	18
	Mặt nước
	 
	7.730,4
	 

	19
	Kè bảo vệ bờ (md)
	 
	1.227,5
	 

	20
	Tường rào (md)
	 
	2.240,8
	 


I.16.3.3. Chỉ tiêu quy hoạch 

Bảng 13. Tổng hợp chỉ tiêu quy hoạch

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Tỷ lệ

	1
	Tổng diện tích cấp phép
	m2
	419.997,3
	

	2
	Tổng diện tích qui hoạch
	m2
	419.997,3
	100%

	
	Trong đó:
	
	
	

	2.1
	Khu hành chính - dịch vụ
	m2
	39.642,5
	9,4%

	2.2
	Kho hàng
	m2
	129.780,0
	30,9%

	2.3
	Bãi hàng
	m2
	109.335,3
	26,0%

	2.4
	Khu kỹ thuật
	m2
	8.719,3
	2,1%

	2.5
	Đất giao thông
	m2
	74.003,7
	17,6%

	2.6
	Đất xây dựng cầu cảng
	m2
	5.175,0
	1,2%

	2.7
	Cây xanh, Mặt nước
	m2
	53.341,6
	12,7%


I.16.3.4. Một số quy định về kiến trúc cảnh quan

· Khoảng xây lùi và chiều cao công trình

· Khoảng xây lùi tạo ra một khoảng trống cần thiết để có thể đảm bảo tầm nhìn quan sát công trình, làm tăng thêm diện tích cây xanh và bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật dọc theo các tuyến đường;

· Chiều cao công trình xây dựng nêu trong bảng tổng hợp các chỉ tiêu sử dụng đất là giá trị tối đa cho phép;

· Các công trình trong khu dịch vụ hỗ trợ và khu trung tâm điều hành cao tối đa 20m, Cốt sàn tầng 1 là +0,45m so với cao độ san nền cơ sở tại vị trí xây dựng công trình.

· Hình thức kiến trúc, cảnh quan

· Hàng rào

Đối với các khu điều hành, quản lý, dịch vụ: không xây dựng các hàng rào đặc ngăn cản tầm nhìn và cách ly hệ thống cây xanh trong khu đất xây dựng với hệ thống cây xanh sinh thái. Đối với các khu khác: có thể xây dựng các hàng rào đặc, khuyến khích tạo các hàng rào dầy đặc bằng cây xanh.

· Màu sắc và chất liệu

Trừ các khu chức năng kho bãi, kỹ thuật phải tuân thủ các quy định chuyên ngành, khuyến khích sử dụng vật liệu và màu sắc thân thiện với môi trường tại các khu điều hành, quản lý, dịch vụ. Sử dụng các thức kiến trúc đơn giản, hiện đại, tránh các mảng đặc có diện tích quá lớn.

· Cây xanh

· Cây xanh bóng mát trồng dọc theo các tuyến đường bao quanh khu cảng: Khoảng cách từ 8÷15m. Sử dụng các loại cây tán rộng thích hợp với môi trường nước sông...;

· Cây xanh cảnh quan: trồng tại vị trí các dải phân cách đường giao thông, khoảng xây lùi và sân trong các ô đất. Sử dụng các loại cây lá kim và các loại cây cảnh khác;

· Cây bụi, cây hoa và thảm cỏ: sử dụng các loại cây thấp có tán dày, phối hợp các loại cây hoa có màu sắc rực rỡ, các loại cỏ có sức sống cao, thích hợp với môi trường nước sông và chịu được bụi công nghiệp, khí thải của các phương tiện giao thông.

QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

I.17. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng, san nền

I.17.1. Chỉ tiêu, yêu cầu về san nền kỹ thuật

· Yêu cầu về kỹ thuật

· Không ngập lụt;

· Khối lượng thi công ít nhất;

· An toàn trong khai thác và sử dụng;

· Thoát nước mưa tự chảy thuận lợi;

· Đảm bảo giữ gìn đến mức tối đa cảnh quan tự nhiên của các đảo.

· Chỉ tiêu thiết kế

· San lấp nền thành từng lớp đầm nén đạt K= 0,90;

· Mái dốc nền đắp được gia cố bằng cách trồng cỏ;

· Nền đường được đầm nén đạt K=0,98 cho 30cm trên cùng, phía dưới đạt K=0,95;

· Độ dốc san nền lô đảm bảo thoát nước tự chảy: i ≥0,4%.

I.17.2. Hiện trạng địa hình khu vực

Địa hình khu vực quy hoạch chủ yếu là mặt đất cao độ tự nhiên khoảng 0,5÷1,2 (hệ Hòn Dấu). Với mục tiêu xây dựng, khối lượng đất dùng để đắp nền sẽ rất lớn, cần giải pháp vận chuyển đất từ khu vực khác tới để đảm bảo san lấp.

I.17.3. Cơ sở thiết kế

Thiết kế chuẩn bị kỹ thuật - san nền được nghiên cứu trên cơ sở các tài liệu sau:

· Bản đồ địa hình tại các khu vực lập quy hoạch;

· Mặt bằng quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500;

· Các điều kiện tự nhiên khu vực thiết kế quy hoạch;

· Các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.

I.17.4. Giải pháp thiết kế

I.17.4.1. Cao độ san nền


Cao độ san nền trong khu vực cảng được xác định theo quy mô và tính chất chung của khu cảng theo các điều kiện khai thác ứng với chế độ khí tượng thủy văn đặc trưng trong khu vực, ngoài ra cao độ mặt bãi (cao độ hoàn thiện đường bãi) còn được thiết kế phù hợp với cao độ theo quy hoạch chung tại khu vực. Cao độ san nền được tính toán như sau:

<> Theo Quy trình thiết kế công nghệ cảng biển:

· Cao độ san nền = Cao trình mặt cảng - Chiều dày các lớp kết cấu đường bãi;

· Cao trình mặt cảng được tính toán theo công thức:

    
Cao trình mặt cảng = MNCTK + a 

Trong đó:

· MNCTK: là mực nước cao thiết kế, lựa chọn là: +1,06m (hệ Hòn dấu) ứng với tần suất P = 1% mực nước giờ;

· a: là độ vượt cao a=1,0(2,0m; Xét đến đặc điểm địa chất khu vực, điều kiện khai thác công trình và tham khảo cao độ mặt bằng các công trình lân cận thì cao độ mặt bằng chung của khu vực, chọn a=1,0m.  

Cao trình mặt cảng = +1,06m + 1,0m = +2,06m.

Để phù hợp với cao trình đỉnh bến của các công trình hiện hữu tại khu vực, xét đặc điểm của biến đổi khí hậu hiện nay lựa chọn cao trình mặt cảng là: +2,92m (hệ Hòn Dấu) tương đương +5,8 Hệ Hải đồ).

Cao độ thiết kế san lấp = Cao độ mặt cảng - H (m).

· H: là chiều dày các lớp kết cấu đường bãi trung bình (dự kiến) là: (( 0,87 m;

Cao độ thiết kế san lấp = +2,92m – 0,87m = +2,05m;

Vậy chọn cao độ san lấp là: +2,05m (hệ Hòn Dấu). 

I.17.4.2. Vật liệu san nền

· Vật liệu san nền được sử dụng là vật liệu đất đồi hoặc cát sẵn có tại địa phương, được san ủi, lu lèn theo từng lớp ≤ 50cm đảm bảo yêu cầu yêu cầu K ≥ 0,95;
· Cao độ san nền là +2,05m (Hòn Dấu);
· Độ dốc san nền lô đảm bảo thoát nước tốt: ≥ 0,4%. Độ dốc dọc đường phổ biến trong khoảng từ 0,5÷1,5% đảm bảo với cấp đường, bề rộng và lưu lượng xe thiết kế.

Bảng 14. Tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí san gạt

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng (m3)
	Đơn giá (đồng/m3)
	Thành tiền (đ) 

	1
	Khối lượng đào hữu cơ
	m3
	125.999,19
	50.000
	6.299.959.500

	2
	Khối lượng đắp cát mịn đến cao độ thiết kế
	m3
	564.056,37
	280.000
	157.935.784.692

	3
	Khối lượng cát dự phòng lún
	m3
	41.999,73
	280.000
	11.759.924.400

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	175.995.668.592


I.17.4.3. Giải pháp thi công

· San lấp nền thành từng lớp đầm nén đạt K= 0,9÷0,95;

· Để giữ cát nền san lấp, bao quanh các khu xây kè, riêng về phía xây dựng tuyến cầu cảng phải xây dựng kè bảo vệ. Chi tiết kết cấu các loại kè, quy mô sẽ nghiên cứu trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án.

I.18. Quy hoạch giao thông

I.18.1. Cơ sở thiết kế

· Quy hoạch chung khu vực phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

·  Bản đồ khảo sát địa hình do chủ đầu tư thực hiện, các bình đồ thu thập và các tài liệu hải đồ, vệ tinh khác;

· Quy trình thiết kế công nghệ cảng biển;

· Tiêu chuẩn an toàn khai thác công nghệ cảng biển;

· Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô TCVN 4054-2005;

· Tiêu chuẩn Đường đô thị - yêu cầu thiết kế TCXDVN 104:2007;

· Tiêu chuẩn Áo đường mềm - các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế 22TCN211-06;

· Và các tài liệu khác có liên quan.

I.18.2. Chỉ tiêu kỹ thuật giao thông

· Tỷ lệ đất giao thông chiếm 8÷15%;

· Quy mô mặt cắt được tính toán với mô đun chiều rộng 3,0÷4,0m cho một làn xe;

· Độ dốc dọc của mặt đường imin = 0%, imax =  9%;

· Bán kính đường cong nằm tối thiểu Rmin = 120m;

· Bán kính đường cong đứng lồi tối thiểu Rmin = 2.000m;

· Bán kính đường cong đứng lõm tối thiểu Rmin = 600m;

· Bán kính cong bó vỉa tại các ngã ba, ngã tư: R = 10÷15m;

· Tải trọng tính toán: theo tiêu chuẩn 22TCN 211-06 cấp hạng đường: đường nội bộ được thiết kế với các thông số tính toán như sau:

+ Mô đun đàn hồi yêu cầu

: 
Ey/c = 155 Mpa;
+ Tải trọng trục


: 
H = 12.000daN;
+ Tải trọng bánh xe tiêu chuẩn
:
 6.000daN;
+ Đường kính vệt bánh xe

: 
D = 36cm;
+ Áp lực bánh xe


: 
P = 6daN.
I.18.3. Quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ

I.18.3.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến

· Tỷ lệ đất giao thông chiếm 8÷15%;

· Quy mô mặt cắt được tính toán với mô đun chiều rộng 3,0÷4,0m cho một làn xe;

· Độ dốc dọc của mặt đường imin = 0%; imax = 9%;

· Bán kính đường cong nằm tối thiểu Rmin = 120m;

· Bán kính cong bó vỉa tại các ngã ba, ngã tư: R = 10÷15m;

· Tải trọng trục P = 120kN.

I.18.3.2. Tính toán lưu lượng sơ bộ

· Theo tiêu chuẩn TCVN4054-2005 Tiêu chuẩn đường ô tô - Yêu cầu thiết kế thì lưu lượng xe qua cảng được tính theo công thức trong bảng sau:

Bảng 15. Bảng tính sơ bộ lưu lượng xe qua tuyến đường chính 

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Ký hiệu
	Cách tính
	Kết quả

	1
	Số ngày làm việc trong năm 
	 
	 
	 
	365,0

	2
	Nhu cầu hàng hóa lớn nhất qua cảng
	 Teu/năm 
	 
	 
	792.837,8

	3
	Nhu cầu hàng hóa qua cảng theo ngày 
	 Xe/ngày đêm 
	 A 
	 
	2.172,2

	 
	Hệ số  quy đổi từ xe container sang ôtô 
	 
	 Kqđ 
	 
	4,0

	 
	Hệ số sử dụng năng lực thông hành (Ứng với tốc độ thiết kế <40km/h)
	 
	 Z 
	 
	0,85

	 
	Năng lực thông hành thực tế
	 
	 Nlth 
	 
	1.600,0

	4
	Số làn xe yêu cầu
	 Làn 
	 
	A*Kqđ/(Z*Nlth) 
	6,4


I.18.3.3. Giải pháp thiết kế

· Hệ thống giao thông nội bộ được thiết kế hợp lý để phục vụ việc đi lại cho các phương tiện giao thông đến từng lô đất một cách dễ dàng và thuận tiện;

· Khu vực bến cảng được thiết kế độ dốc dọc i = 0,5÷1,5% để đảm bảo việc xếp hàng trên bãi và thoát nước mặt;
· Thông số kỹ thuật mặt cắt các tuyến đường giao thông:
· Đường số 1, 2 có mặt cắt đường rộng 25,0m = mặt đường chính 20,0m + lề đường trái 2,5m x 2 bên;

· Đường số 3 có mặt cắt đường rộng 15,0m = mặt đường chính 12,5m + lề đường 2,5m x 1bên;

· Đường số 4 có mặt cắt đường rộng 15,0m = mặt đường chính 15,0m + lề đường 0,0m x 2bên;

· Đường số 5 có mặt cắt đường rộng 8,0m = mặt đường chính 8,0m + lề đường 0,0m x 2bên;

· Đường số 6 có mặt cắt đường rộng 15,0m = mặt đường chính 12,5m + lề đường 2,5m x 1bên;

· Đường số 7 có mặt cắt đường rộng 20,0m = mặt đường chính 17,5m + lề đường trái 2,5m x 1 bên;
· Đường số 8,9,10 có mặt cắt đường rộng 20,0m = mặt đường chính 15m + lề đường trái 2,5m x 2 bên.
· Kết cấu áo đường

· Theo tiêu chuẩn 22TCN-211-06 về cấp hạng đường: Đường nội bộ trong khu vực lập quy hoạch có các thông số tính toán như sau:

· Mô đun đàn hồi yêu cầu

: 
Ey/c = 155Mpa;
· Tải trọng trục



: 
H = 12.000daN;

· Tải trọng bánh xe tiêu chuẩn
: 
6.000 daN;
· Đường kính vệt bánh xe

:
 D = 36cm;
· Áp lực bánh xe


: 
P = 6 daN/cm2.
· Qua tính toán lựa chọn kết cấu mặt đường dự kiến:

· Gạch bê tông tự chèn M450, dày 8cm;

· Cát hạt thô dày 3cm;

· Cấp phối đá gia cố xi măng 7% dày 40cm, E ≥ 246.22Mpa;

· Cấp phối đá dăm loại II dày 36cm, E ≥ 138.62Mpa.

· Về chỉ giới đường đỏ

· Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới phân định giữa phần lô đất dành để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng. Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở các trắc ngang điển hình và được xác định cụ thể trên bản vẽ quy hoạch giao thông - chỉ giới đường đỏ;

· Lập bản vẽ quy hoạch chỉ giới đường đỏ của các trục giao thông trong khu vực nhằm tạo cơ sở cho việc xác định các tuyến đường ngoài thực tế trên cơ sở toạ độ tim đường thiết kế và kích thước các mặt cắt ngang của mỗi loại đường. Thứ tự cắm mốc quy hoạch các tuyến đường lớn trước, tuyến đường nhỏ sau, các tuyến đường trục chính trước, tuyến đường nội bộ sau;

· Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên lô đất có thể trùng hoặc lùi vào so với chỉ giới đường đỏ (khoảng lùi). Trong cảng, toàn bộ các công trình đều được xây dựng với khoảng lùi đảm bảo độ thông thoáng cần thiết trong bố trí giao thông cũng như mật độ công trình xây dựng.

I.18.3.4. Bảng thống kê đường và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Bảng 16. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu, khối lượng đường giao thông

	TT
	Tên đường
	Mặt cắt (m)
	Chiều dài (m)
	Lộ giới
	Chiều rộng (m)
	Diện tích (m2)

	
	
	
	
	
	Vỉa hè
	Mặt đường
	Vỉa hè
	

	1
	Đường số 1
	1--1
	490,0
	25
	2,5
	20
	2,5
	12.250,0

	2
	Đường số 2
	2--2
	135,0
	25
	2,5
	20
	2,5
	3.375,0

	3
	Đường số 3
	3--3
	245,0
	15
	2,5
	12,5
	0
	3.675,0

	4
	Đường số 4
	4--4
	263,0
	15
	0
	15
	0
	3.945,0

	5
	Đường số 5
	5--5
	385,0
	8
	0
	8
	0
	3.080,0

	6
	Đường số 6
	6--6
	544,0
	15
	2,5
	12,5
	0
	8.160,0

	7
	Đường số 7
	7--7
	540,0
	20
	2,5
	17,5
	0
	10.800,0

	8
	Đường số 8
	8--8
	330,0
	20
	2,5
	15
	2,5
	6.600,0

	9
	Đường số 9
	9--9
	330,0
	20
	2,5
	15
	2,5
	6.600,0

	10
	Đường số 10
	10--10
	330,0
	20
	2,5
	15
	2,5
	6.600,0

	11
	Phần mở rộng
	
	
	
	
	
	
	8.918,7

	 
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	74.003,7


Bảng 17. Bảng tổng hợp kinh phí sơ bộ đường giao thông

	STT
	Hạng mục
	Khối lượng (m²)
	Đơn giá (đồng/m2)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Đường nội bộ 
	74.003,7
	1.100.000
	81.404.059.000

	 
	Tổng cộng 
	 
	 
	81.404.059.000


I.19. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

I.19.1. Tiêu chuẩn thiết kế

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình thoát nước QCVN 07-2:2016/BXD;

· Tiêu chuẩn thiết kế Thoát nước - Mạng lưới công trình và bên ngoài TCVN 7957 : 2008;

I.19.2. Phương án thoát nước

· Kiểu hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn: mạng lưới thoát nước mưa (nước mặt) riêng và mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt + sản xuất riêng. Chế độ hoạt động của mạng lưới thoát nước là tự chảy; 

· Dự án với hoạt động chính là dịch vụ logistics nên cơ bản trong quá trình sản suất sẽ không phát sinh nước thải công nghiệp (chi có nước thải sinh hoạt và một phần nước sản xuất từ khu kỹ thuật sửa chữa sẽ được dẫn ra khu xử lý), nước mặt chủ yếu là nước mưa sẽ được thu gom theo hệ thống cống gom và dẫn ra sông Tắc Lớn theo các cửa xả chính.

I.19.3. Mạng lưới thoát nước mưa

I.19.3.1. Kết cấu mạng lưới

· Nguyên tắc thiết kế hệ thống thoát nước mưa trong khu vực là theo phương pháp tự chảy. Cống ngầm BTCT có độ dốc dọc tối thiểu là 1/D. Các rãnh thoát nước mặt dẫn đến các hố ga thu nước có độ dốc dọc theo độ dốc mặt nền đường, bãi;

· Trong khu vực lập quy hoạch bố trí các tuyến cống tròn BTCT D600÷1.500 thu dẫn toàn bộ nước mưa trong khu cảng rồi dẫn ra sông. Trên các tuyến cống bố trí các hố và ga thu nước đặt cách nhau 20÷30m để thu nước trên mặt đường. Đối với cống có nắp đan, thu nước mưa bằng ga thu trực tiếp với miệng thu bố trí trên khoảng lùi cạnh lề đường. Đối với cống ngầm, thu nước mưa bằng ga thu hàm ếch bố trí trên khoảng lùi tại các vị trí tụ thủy.

· Các thông số kỹ thuật cơ bản:

· Độ dốc cống tối thiểu: i= 1/D;

· Vận tốc tính toán: Vmin= 0,7m/s; Vmax ≤ 4m/s;

· Độ đầy tính toán: H/D= 1;

I.19.3.2. 5.2. Tính toán thuỷ lực đường ống

· Lưu lượng thoát nước mưa Q (l/s) được tính toán theo phương pháp “cường độ giới hạn” và được xác định theo công thức:

        Q = q.
[image: image4.wmf]Y

.F (l/s)

Trong đó: 

· q - cường độ mưa tính toán (l/s.ha);

· 
[image: image5.wmf]Y

- hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ của lưu vực thoát nước lấy trung bình 
[image: image6.wmf]Y

= 0,65;

· F - diện tích thu nước tính toán (diện tích lưu vực) (ha);

· Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:
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Trong đó:

· T - thời gian mưa (phút): T = t0 + t1 + t2;

· t0 - thời gian nước chảy đến rãnh đường;

· t1 - thời gian nước chảy theo rãnh đường đến giếng thu;

· t2 - thời gian nước chảy trong cống;

· P - chu kỳ tràn cống (chu kỳ ngập lụt), lấy P=5 năm;

· q20 - cường độ mưa (l/s.ha) đối với điểm đã cho với thời gian mưa 20’;

· b,c,m,n- đại lượng thông số khí hậu phụ thuộc vào điều kiện từng địa phương, được lấy theo tài liệu “Phương pháp và kết quả nghiên cứu cường độ mưa tính toán ở Việt Nam” - Viện Khí tượng thuỷ hải văn 1979, với số liệu của 47 trạm theo dõi mưa bằng phương pháp hồi quy của tác giả Trần Việt Liễn. 

· Tính toán thuỷ lực cho tuyến ống cống sẽ căn cứ theo lưu lượng chảy lớn nhất trong 1 giây theo công thức Manning:

Q = V.W (l/s)                    
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Để đảm bảo thoát nước mặt cho toàn bộ khu vực, dự kiến sẽ xây dựng hệ thống cống ngầm với quy mô như sau:

Bảng 18. Khối lượng và kinh phí hệ thống thoát nước mưa 

	TT
	Vật tư - Vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (đ/m)
	Thành tiền (đ)

	1
	Cống D600
	md
	5.500,0
	1.000.000,0
	5.500.000.000,0

	2
	Cống D800
	md
	1.084,0
	2.000.000,0
	2.168.000.000,0

	3
	Cống D1000
	md
	896,0
	2.500.000,0
	2.240.000.000,0

	4
	Cống D1200
	md
	856,0
	4.500.000,0
	3.852.000.000,0

	5
	Cống D1500
	md
	442,0
	7.000.000,0
	3.094.000.000,0

	6
	Cửa xả BTCT
	cửa
	6,0
	500.000.000,0
	3.000.000.000,0

	
	Tổng cộng
	
	
	
	19.854.000.000,0


I.20. Quy hoạch hệ thống cấp nước sinh hoạt

· Tiêu chuẩn thiết kế

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp nước QCVN 07-1:2016/BXD;

· TCXDVN 33-2006 Cấp nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế;

I.20.1. Giải pháp thiết kế

Tiêu chuẩn dùng nước:

· Cấp nước cho đối tượng ở: 150 l/ng/ng.đ; 

· Cấp nước cho nhân viên văn phòng: 45 l/ng/ng.đ; 

· Cấp nước cho công nhân: 45 l/ng/ca;

· Cấp nước cho tàu: 0,5m3/chuyến/ng.đ;

· Cấp nước tưới cây, rửa đường ...: 10%Qsh;

· Nước thất thoát, dự phòng: 10%.

I.20.1.1. Nhu cầu dùng nước tại cảng

Bảng 19. Nhu cầu cấp nước

	STT
	Hạng mục
	Số lượng (Diện tích)
	Chỉ tiêu 
	Nhu cầu (m3/ng.đ)

	1
	Đối tượng ở 
	153
	150 l/ng/ng.đ
	23,0

	2
	Nhân viên văn phòng
	153
	45 l/ng/ng.đ
	6,9

	3
	Công nhân cảng
	1.187
	45 l/ng/ng.đ
	53,4

	4
	Nước dùng cho khách vãng lai
	300
	25 l/ng/ng.đ
	7,5

	5
	Nước cho sản xuất (Phục vụ cấp nước cho tàu)
	16,7
	0,5m3/chuyến/ng.đ
	8,4

	6
	Nước cho sản xuất (Nước vệ sinh máy móc thiết bị)
	1,0
	10m3/chuyến/ng.đ
	10,0

	7
	Nước tưới cây, rửa đường 
	
	(10%Qsh)
	9,9

	 
	Qsh ngày(tb)
	
	
	119,0

	8
	Nước dự phòng rò rỉ 
	
	10%ΣQ
	11,9

	Tổng cộng Qngày (max)
	130,9


I.20.1.2. Nguồn nước

· Dự kiến đấu nối từ trục cấp nước sạch của nhà máy nước Phú Mỹ dọc đường 991B;

· Để đảm bảo chủ động trong việc cung cấp nước cho dự án, tại khu hạ tầng kỹ thuật sẽ xây dựng trạm cấp nước gồm bể chứa nước và trạm bơm.

I.20.1.3. Giải pháp thiết kế mạng lưới cấp nước

· Mạng lưới cấp nước được thiết kế theo mạng vòng đảm bảo cho áp lực tại điểm đầu và điểm cuối của mạng không bị quá chênh lệch và bất cứ điểm nào trên khu vực đều có thể nhận được nước từ 2 hướng khác nhau. Đường ống cấp nước đặt bên dưới khoảng lùi đường giao thông, độ sâu đặt ống trung bình 1m (tính đến đỉnh ống). Tại các góc chuyển và trị trí van, tê, cút có bố trí gối đỡ bê tông cốt thép;

· Vật liệu đường ống: Sử dụng ống HDPE theo tiêu chuẩn ISO 4422, TCVN-6151 chuyên dụng cho mạng lưới cấp nước, liên kết nối ống bằng phương pháp hàn gia nhiệt. Đường kính ống phù hợp;

· Dọc đường ống bố trí các hố ga/họng chờ cấp nước cho từng khu vực dùng nước.

Bảng 20. Tổng hợp khối lượng và kinh phí cấp nước sinh hoạt

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng/m2)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Hố ga họng chờ
	Hố ga
	31,0
	50.000.000,0
	1.550.000.000

	2
	Bể nước 350m3
	Bể
	1,0
	750.000.000,0
	750.000.000

	3
	Trạm bơm
	Trạm
	1,0
	120.000.000,0
	120.000.000

	4
	Ống HDPE D63
	m
	5.230,0
	200.000,0
	1.046.000.000

	Tổng cộng
	
	3.466.000.000


I.21. Quy hoạch hệ thống cấp nước PCCC

I.21.1. Tiêu chuẩn áp dụng

· TCXDVN 33-2006: Cấp nước. Mạng lưới đường ống và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế;

· TCVN 2622-1995  Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế.

I.21.2. Giải pháp thiết kế

I.21.2.1. Lưu lượng chữa cháy

Lưu lượng của hệ thống cấp nước chữa cháy bên ngoài: 30 l/s = 108 m3/h.

I.21.2.2. Giải pháp thiết kế mạng lưới cấp nước PCCC

Căn cứ tính chất và quy mô dự án, phương án cấp nước PCCC cho cảng sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy áp lực cao, áp lực trong đường ống được duy trì bởi bơm cố định tại trạm bơm;

· Nguồn cấp nước chữa cháy:

Sử dụng nước sông Tắc Lớn.

·  Trạm bơm cấp nước chữa cháy:

Bơm chính động cơ điện công suất Q = 110m3/h-H=100m, bơm dự phòng động cơ diesel cùng công suất bơm chính đảm bảo cung cấp lưu lượng nước chữa cháy đến mọi điểm của dự án.

· Mạng lưới đường ống cấp nước PCCC:

 Mạng lưới cấp nước được thiết kế theo mạng vòng đảm bất cứ điểm nào trên khu vực đều có thể nhận được nước từ 2 hướng khác nhau. Đường ống cấp nước đặt bên dưới khoảng lùi đường giao thông, độ sâu đặt ống trung bình 1m (tính đến đỉnh ống). Tại các góc chuyển và trị trí van, tê, cút có bố trí gối đỡ bê tông cốt thép;

Vật liệu đường ống: sử dụng ống HDPE theo tiêu chuẩn ISO 4422, TCVN-6151 chuyên dụng cho mạng lưới cấp nước, liên kết nối ống bằng phương pháp hàn gia nhiệt. Đường kính ống D=180mm;

Dọc đường ống bố trí các trụ cấp nước chữa cháy 2 đầu (1xDN100+2xDN65), khoảng cách <150m cùng hệ thống tủ vòi chữa cháy liền kề. Mỗi tủ vòi bố trí lăng phun, ống vải gai và hệ thống bình chữa cháy tại chỗ đảm bảo theo quy định.

Bảng 21. Khối lượng và kinh phí cấp nước PCCC

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng/m2)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Trụ chữa cháy 
	Trụ 
	33,0
	20.000.000
	660.000.000

	2 
	Trụ tiếp nước từ xe chữa cháy
	Trụ 
	2,0
	15.000.000
	30.000.000

	3 
	Ống HDPE D180
	m
	4.800,0
	1.200.000
	5.760.000.000

	4 
	Trạm bơm PCCC (nước sông)
	Trạm
	1,0
	250.000.000
	250.000.000

	Tổng cộng
	
	6.700.000.000


I.22. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải

I.22.1. Tiêu chuẩn thiết kế

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình thoát nước QCVN 07-2:2016/BXD;

· Tiêu chuẩn thiết kế Thoát nước - Mạng lưới công trình và bên ngoài TCVN 7957 : 2008;

I.22.2. Lưu lượng nước thải khu cảng

Lượng nước thải khu cảng bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất, trong đó :

· Nước thải sản xuất : gồm lượng nước nhiễm dầu từ khu vực vệ sinh máy móc thiết bị, nước vệ sinh tàu, sà lan khi cập bến có nhiễm dầu.

· Nước thải sinh hoạt : gồm nước phát sinh từ khu vực nhà văn phòng, khu vực nhà ăn.

Lưu lượng nước thải được tính toán bằng 100% lượng nước cấp tiêu thụ- kể đến lượng nước bốc hơi, thất thoát và 1,1 - kể đến lượng nước ngầm thấm vào cống thu nước thải. Nguồn phát sinh nước thải: Chủ yếu là nước thải sinh hoạt ở khu vực văn phòng, điều hành và khu vực sửa chữa; Các lô chức năng bãi tập kết container không phát sinh nước thải bẩn;

Bảng 22. Lưu lượng nước thải tính toán 

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Nhu cầu 

	1
	Nhu cầu cấp nước
	(m3/ng.đ)
	105,2

	 -
	Đối tượng ở 
	(m3/ng.đ)
	23,0

	 -
	Nhân viên văn phòng
	(m3/ng.đ)
	6,9

	 -
	Công nhân cảng
	(m3/ng.đ)
	53,4

	 -
	Nước cho sản xuất (Nước vệ sinh máy móc thiết bị)
	(m3/ng.đ)
	10,0

	 -
	Nước dự phòng rò rỉ 
	(m3/ng.đ)
	11,9

	2
	Hệ số thoát nước thải 
	(m3/ng.đ)
	1,0

	3
	Hệ số kể đến lượng bốc hơi thất thoát
	(m3/ng.đ)
	1,1

	Tổng cộng
	95,6


Như vậy nước thải được thu gom và đấu nối vào đường ống nước thải của khu công nghiệp Phú Mỹ đảm bảo cho việc xử lý.

I.22.3. Mạng lưới thoát nước thải

Dự án dịch vụ Hậu cần cảng cảng có chức năng chính xuất/nhập và lưu chứa các loại hàng hóa tổng hợp, container. Như vậy tại các bãi lưu chứa, tập kết xuất/nhập sẽ không phát sinh nước thải cần phải xử lý. Riêng khu vực văn phòng, kho hàng, điều hành, hành chính dịch vụ sẽ có lượng nước thải sinh hoạt thải ra... Lượng nước thải này được cần phải được thu gom, xử lí trước khi thoát ra ngoài. 

· Tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước: 

Tính toán thuỷ lực cho tuyến ống cống sẽ căn cứ theo lưu lượng chảy lớn nhất trong 1 giây (20TCN-51-84 - mục 2.3.1) theo công thức Manning.




Q=V.W    ;
v = C[image: image9.wmf]RI

 = 1/nR2/3.I1/2

Trong đó :
Q: Lưu lượng tính toán;
W : Diện tích mặt cắt ướt;



v : Vận tốc dòng chảy;
I : Độ dốc thuỷ lực;



R : Bán kính thuỷ lực;
n : Hệ số nhám (n = 0,013).

· Các thông số kỹ thuật cơ bản:

Dựa trên tiêu chuẩn TCXDVN 51 : 2008, các yếu tố được quy định như sau:

· Để giảm độ sâu chôn ống, đường ống sẽ được đặt với độ dốc nhỏ nhất imin=1/D;

· Độ sâu chôn ống > 0,7 m (tính đến đỉnh ống dưới đường);

· Độ sâu chôn ống > 0,4 m (tính đến đỉnh ống trên hè);

· Độ dốc đặt ống i > 1/D;

· Vận tốc dòng chảy Vmin = 0,7 m/s, Vmax < 3 m/s.

I.22.4. Thống kê khối lượng 

Để đảm bảo thoát nước thải cho toàn hệ thống cảng, dự kiến sẽ xây dựng hệ thống đường cống và các trạm bơm như sau:

Bảng 23. Tổng hợp khối lượng và chi phí thoát nước thải

	STT
	Chủng loại
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá (đồng/m2)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Đường cống D300
	m
	1.890,00
	200.000
	378.000.000

	2
	Hố ga thoát nước thải
	Hố
	65
	15.000.000
	975.000.000

	Tổng cộng
	1.353.000.000


I.23. Quy hoạch hệ thống cấp điện và chiếu sáng

I.23.1. Chỉ tiêu kỹ thuật hệ thống cấp điện

· Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng số QCXDVN 01:2019/BXD; 
· Đối với nhà ở, văn phòng có điều hòa nhiệt độ: 30W/m2 sàn;
· Đối với khu Kho cảng, chỉ tiêu cấp điện: 50 kW/ha;
· Đối với công nghiệp vật liệu, cơ khí khác: 250 kW/ha;
· Với chiếu sáng công cộng đường phố: 1W/m2
I.23.2. Nhu cầu cấp điện

I.23.2.1. Tính toán nhu cầu công suất

· Đối với nhà ở, văn phòng có điều hòa nhiệt độ: 30W/m2 sàn;
· Đối với khu Kho cảng, chỉ tiêu cấp điện: 50 kW/ha;
· Đối với công nghiệp vật liệu, cơ khí khác: 250 kW/ha;
· Với chiếu sáng công cộng đường phố: 1W/m2.
· Phụ tải một số thiết bị điện được lấy tham khảo số liệu từ các nhà cung cấp thiết bị;

Bảng 24. Bảng tính toán nhu cầu cấp điện

	SH
	Loại đất
	Diện tích (m2)
/ Quy mô
	Chỉ tiêu cấp điện (kW)
(QCVN 01:2019)
	Công suất tính toán (KW)
	Tổng công suất tác dụng (kW)
	Tổng công suất biểu kiến (kVA)

	I
	Diện tích đất cấp 
	419.997,3
	 
	 
	2.954,8
	3.545,8
	4.171,5

	A
	Đất  XD kho bãi
	223.040,9
	 
	 
	532,1
	638,5
	751,2

	1
	Bãi hàng số 1
	56.436,4
	 
	 
	
	
	

	1.1
	Kho hàng số 1
	10.500,0
	50,0
	kw/ha
	42,0
	50,4
	59,3

	1.2
	Kho hàng số 2
	10.500,0
	50,0
	kw/ha
	42,0
	50,4
	59,3

	1.3
	Kho hàng số 3
	10.500,0
	50,0
	kw/ha
	42,0
	50,4
	59,3

	1.4
	Bãi quanh kho 
	24.936,4
	10,0
	kw/tổng
	8,0
	9,6
	11,3

	2
	Bãi hàng số 2
	54.573,4
	 
	 
	
	
	

	1.5
	Kho hàng số 1
	10.500,0
	50,0
	kw/ha
	42,0
	50,4
	59,3

	1.6
	Kho hàng số 2
	10.500,0
	50,0
	kw/ha
	42,0
	50,4
	59,3

	1.7
	Kho hàng số 3
	10.500,0
	50,0
	kw/ha
	42,0
	50,4
	59,3

	1.8
	Bãi quanh kho 
	23.073,4
	10,0
	kw/tổng
	8,0
	9,6
	11,3

	3
	Bãi hàng số 3
	64.238,6
	 
	 
	
	
	

	1.9
	Kho hàng số 1
	12.600,0
	50,0
	kw/ha
	50,4
	60,5
	71,2

	1.1
	Kho hàng số 2
	12.600,0
	50,0
	kw/ha
	50,4
	60,5
	71,2

	1.11
	Kho hàng số 3
	12.600,0
	50,0
	kw/ha
	50,4
	60,5
	71,2

	1.12
	Bãi quanh kho 
	26.438,6
	10,0
	kw/tổng
	8,0
	9,6
	11,3

	4
	Bãi hàng số 4
	26.132,1
	 
	 
	
	
	

	1.13
	Kho hàng số 1
	3.240,0
	50,0
	kw/ha
	13,0
	15,6
	18,3

	1.14
	Kho hàng số 2
	10.500,0
	50,0
	kw/ha
	42,0
	50,4
	59,3

	1.15
	Bãi quanh kho 
	12.392,1
	10,0
	kw/tổng
	8,0
	9,6
	11,3

	5
	Bãi hàng số 5
	10.830,3
	 
	 
	
	
	

	1.16
	Kho hàng số 1
	3.240,0
	50,0
	kw/ha
	13,0
	15,6
	18,3

	1.17
	Bãi quanh kho 
	7.590,3
	10,0
	kw/tổng
	8,0
	9,6
	11,3

	6
	Bãi hàng số 6
	10.830,3
	 
	 
	
	
	

	1.18
	Kho hàng số 1
	3.240,0
	50,0
	kw/ha
	13,0
	15,6
	18,3

	1.19
	Bãi quanh kho 
	7.590,3
	10,0
	kw/tổng
	8,0
	9,6
	11,3

	1.20
	Khu chờ xe
	1.774,0
	 
	 
	
	
	

	B
	 Đất khu kỹ thuật
	6.949,0
	 
	 
	108,2
	129,8
	152,7

	3
	Đất khu kỹ thuật 1
	1.117,9
	100,0
	kw/tổng
	80,0
	96,0
	112,9

	4
	Đất khu kỹ thuật 2
	5.831,1
	 
	 
	
	
	

	4.1
	Xưởng chửa chữa
	1.008,0
	250,0
	kw/ha
	20,2
	24,2
	28,5

	4.2
	Sân quanh xưởng
	4.823,1
	10,0
	kw/tổng
	8,0
	9,6
	11,3

	C
	Đất dịch hành chính
	39.790,0
	 
	 
	282,1
	338,5
	398,2

	5
	Khu hành chính 
	7.571,0
	 
	 
	
	
	

	5.1
	Nhà văn phòng tầng
	450,0
	30,0
	w/m2 sàn
	10,8
	13,0
	15,2

	5.2
	Nhà xe 
	480,0
	5,0
	w/m2 sàn
	1,9
	2,3
	2,7

	5.3
	Nhà kiểm hóa
	572,0
	20,0
	w/m2 sàn
	9,2
	11,0
	12,9

	5.4
	Nhà căn tin
	480,0
	20,0
	w/m2 sàn
	7,7
	9,2
	10,8

	5.5
	Sân văn phòng
	5.589,0
	10,0
	kw/tổng
	8,0
	9,6
	11,3

	5.6
	Cổng văn phòng
	1,0
	20,0
	kw/tổng
	16,0
	19,2
	22,6

	6
	Đất khu nhà ở công nhân
	12.456,3
	 
	 
	
	
	

	 -
	Nhà ở công nhân
	2.240,0
	30,0
	w/m2 sàn
	53,8
	64,5
	75,9

	 -
	Căng tin
	448,5
	20,0
	w/m2 sàn
	7,2
	8,6
	10,1

	 -
	Công viên thể thao
	1.798,9
	1,0
	w/m2 sàn
	1,4
	1,7
	2,0

	 -
	Giao thông nội bộ
	7.968,8
	1,0
	w/m2 sàn
	6,4
	7,7
	9,0

	 -
	Cổng
	1,0
	20,0
	kw/tổng
	16,0
	19,2
	22,6

	7
	Đất xây dựng khu nhà nghỉ thuyền viên 

	 -
	Nhà ở thủy thủ
	6.000,0
	20,0
	w/m2 sàn
	96,0
	115,2
	135,5

	 -
	Công viên thể thao
	3.196,0
	1,0
	w/m2 sàn
	2,6
	3,1
	3,6

	 -
	Cây xanh
	3.671,2
	1,0
	w/m2 sàn
	2,9
	3,5
	4,1

	 -
	Giao thông nội bộ
	2.821,2
	1,0
	w/m2 sàn
	2,3
	2,7
	3,2

	8
	Đất xây dựng khu cung cấp nhiên liệu
	4.074,4
	50,0
	kw/tổng
	40,0
	48,0
	56,5

	D
	 Đất giao thông
	95.437,5
	 
	 
	76,3
	91,6
	107,8

	9
	Đất giao thông nội bộ
	95.437,5
	1,0
	w/m2
	76,3
	91,6
	107,8

	E
	 Đất cây xanh
	45.243,3
	 
	 
	36,2
	43,4
	51,1

	11
	Cây xanh trong cảng
	45.243,3
	1,0
	w/m2
	36,2
	43,4
	51,1

	F
	Đất xây dựng cầu cảng
	5.175,0
	 
	 
	1.920,0
	2.304,0
	2.710,6

	11
	Cầu cảng
	5.175,0
	2400,0
	240kW/cẩu
	1.920,0
	2.304,0
	2.710,6

	II
	Các hạng mục khác
	16,0
	19,2
	22,6

	11
	Cổng cảng
	2,0
	20,0
	kw/tổng
	16,0
	19,2
	22,6

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	2.970,8
	3.565,0
	4.194,1


Tổng hợp nhu cầu cấp điện

· Tổng công suất tính toán là 3.565,0 (kW);
· Tổng công suất theo kVA với cos( = 0,85 là 4.194,1 (kVA).

I.23.3. Giải pháp cấp điện

I.23.3.1. Nguồn điện

Với nhu cầu tiêu thụ điện đã nêu trên, dự kiến nguồn điện 22kV sẽ được lấy từ đường dây trung thế trên dọc tuyến đường phía trước cổng chính kết nối vào cảng.
I.23.3.2. Lưới điện

· Trạm biến áp 22/0,4kV

· Dự kiến bố trí các trạm biến áp trọn bộ 22/0,4kV kiểu trạm phòng hoặc trạm hợp bộ đặt tại vị trí thích hợp để cấp điện cho các khu vực chức năng, các thiết bị chuyên dụng cho cảng và các phụ tải điện khác trong khu vực. Hệ thống chiếu sáng đường cũng được cấp điện từ các trạm biến áp này;

· Việc đảm bảo hệ số công suất trung bình của lưới điện trong khu vực cos( ( 0,85 phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý điện địa phương và việc cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ quan trọng sẽ được giải quyết khi thiết kế trạm biến áp cụ thể.

· Lưới điện trung thế

· Để đảm bảo tính ổn định, nâng cao tính thẩm mỹ cho dự án và tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng, hệ thống lưới điện trung thế được đi ngầm và thiết kế theo nguyên lý hình tia;

· Lưới điện trung thế bao gồm tuyến cáp ngầm 22kV đi dọc theo đường giao thông để cấp điện cho các trạm biến áp khu vực 22/0,4kV;

· Toàn bộ lưới cáp ngầm dùng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-24kV (3x240)mm2. Đoạn cáp điện đi trên vỉa hè được luồn trong ống nhựa HDPE D195/150mm và chôn ngầm trong đất ở độ sâu tối thiểu 1,0m so với nền hoàn thiện.

· Lưới điện hạ áp

· Lưới điện hạ áp gồm: các tuyến cáp ngầm 0,6/1kV xuất phát từ  các lộ ra hạ thế của trạm biến áp đến các tủ điện 0,4kV đặt tại các khu vực chức năng đảm bảo cấp nguồn cho các phụ tải. Tủ điện 0,4kV được đặt theo nguyên tắc: Thuận tiện cho việc thi công và quản lý, đặt gần tâm phụ tải và có bán kính phục vụ không quá lớn để đảm bảo tổn thất điện áp nằm trong giới hạn cho phép, và không làm ảnh hưởng lớn đến mặt bằng xây dựng của các công trình;

· Tủ điện tổng phân phối điện hạ áp ngoài nhà là loại kín nước, chịu thời tiết được cố định trên bệ bê tông;

· Toàn bộ lưới hạ áp dùng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC- 0,6/1kV- được luồn trong ống nhựa HDPE chôn ngầm dưới đất ở độ sâu tối thiểu 0,8m. Và mạng lưới hạ thế cũng được thiết kế theo nguyên lý mạch hình tia.

· Hệ thống chiếu sáng

· Căn cứ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07-7:2016 công trình chiếu sang;

· Căn cứ theo Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng đường phố đường, quảng trường TCXDVN 259:2001;

· Căn cứ theo Thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị TCXDVN 333:2005;

· Yêu cầu đối với hệ thống chiếu sáng:

Bảng 25. Chỉ tiêu kỹ thuật hệ thống chiếu sáng

	Tên khu vực
	Độ đồng đều chung Uo
	Độ đồng đều dọc trục Ul
	Độ chói trung bình

(Cd/m2)
	Độ rọi trung bình

(lux)

	Tuyến đường chính
	≥ 0,4
	≥ 0,6
	≥ 1,0
	≥ 10

	Khụ vực bãi cảng
	
	
	
	≥ 15


· Nguồn sáng: sử dụng nguồn sáng LED phục vụ cho chiếu sáng giao thông cũng như khu vực bãi cảng phù hợp với chủ trương chung hiện nay;

· Đèn chiếu sáng tuyến đường kết nối vào cảng được bố trí hai bên trên vỉa hè, dự kiến sử dụng loại cột đèn đơn, lắp đèn chiếu sáng LED công suất 150W, ở độ cao 10m. Khoảng cách cột trung bình 30m - 35m;

· Do đặc thù chung của cảng, để tận dung tối đa không gian khai thác không bị ảnh hưởng bởi các trụ đèn chiếu sáng. Chiếu sáng khu vực bãi cảng, khu cầu cảng và các tuyến đường nội bộ trong cảng dự kiến sử dụng các cột thép cao kết hợp với giàn đèn nâng hạ, lắp đèn pha chiếu sáng LED công suất 650W, ở độ cao 30m, mỗi trụ được lắp từ 08 - 10 đèn pha LED 650W. Vị trí  các trụ được bố trí đều trên mặt bãi (chi tiết xem mặt bằng bố trí);

· Nguồn điện chiếu sáng cho đèn được lấy từ các trạm biến áp gần nhất;

· Toàn bộ đường dây chiếu sáng dùng cáp cách điện Cu/XLPE/PVC/PVC - 0,6/1kV. Cáp ngầm chiếu sáng được luồn trong ống nhựa HDPE và được chôn ngầm dưới đất ở độ sâu tối thiểu 0,8m so với mặt nền hoàn thiện.
Bảng 26. Tổng hợp khối lượng và kinh phí điện động lực

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Trạm điện T1, T2…. T6
	Trạm
	6
	1.200.000.000
	7.200.000.000

	2
	Cáp trung thế 22KV 
	m
	1.603,0
	3.000.000
	4.809.000.000

	3
	Cáp trung thế 0,4KV 
	m
	2.150,0
	1.500.000
	3.225.000.000

	4
	Tủ điện phân phối
	Tủ
	20
	100.000.000
	2.000.000.000

	Tổng cộng
	
	17.234.000.000 


Bảng 27. Tổng hợp khối lượng và kinh phí điện chiếu sáng

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng/m2)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Trụ đèn 30m
	Trụ
	12,0
	180.000.000,0
	2.160.000.000

	2
	Trụ đèn 10m
	Trụ
	37,0
	50.000.000,0
	1.850.000.000

	3
	Cáp ngầm chiếu sáng 0,4kv 
	m
	2.729,2
	600.000,0
	1.637.520.000

	Tổng cộng
	
	5.647.520.000 


I.24. Quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc

I.24.1. Cơ sở thiết kế

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình viễn thông QCVN 07-8:2016/BXD;

· Yêu cầu, quy mô và tính chất của dự án.

I.24.2. Chỉ tiêu thiết kế

Dự kiến mạng thông tin của dự án sẽ sử dụng thiết bị thiết bị truy nhập thuê bao đa dịch vụ (các MSAN), các MSAN này sẽ được kết nối ra bên ngoài (nhà cung cấp dịch vụ) theo đường cáp quang qua thiết bị ETHERNET SWITH.

· Chỉ tiêu: truyền tín hiệu thông tin trên đường cáp quang 24FO.

I.24.3. Giải pháp thiết kế

I.24.3.1. Nguồn tín hiệu

Dự kiến từ trục đường 991B.

I.24.3.2. Giải pháp thiết kế

Đầu tư xây dựng mới hệ thống viễn thông hoàn chỉnh, có khả năng kết nối đồng bộ với mạng viễn thông quốc gia, gồm:

· Xây dựng tuyến cáp quang trục đi ngầm (đường ống + hố ga cáp), các đường cáp được chôn ngầm trên trục đường trong khu vực và sử dụng các loại cáp quang 24FO cùng hệ thống tủ đấu nối;
· Tủ phân phối kết nối từ hệ thống tủ đấu nối, sử dụng cáp quang 4FO;
· Thiết bị viễn thông kết nối vào tủ phân phối: cáp Cate5;
· Ngoài ra bố trí thêm các ống đi dưới phần hoàn thiện của khoảng lùi từ bể cáp đưa tới tận công trình;
· Số máy thông tin dự kiến 1 máy/1ha. Toàn bộ máy cho dự án khoảng 42 máy.
Bảng 28. Tổng hợp khối lượng và kinh phí thông tin liên lạc

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng/m2)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Cáp thông tin
	m
	3.266,0
	30.000,0
	97.980.000

	2
	Máy phát thông tin (wifi)
	Máy
	12,0
	10.000.000,0
	120.000.000

	4
	Ống PVC - D110
	m
	3.266,0
	140.000,0
	457.240.000

	Tổng cộng
	
	675.220.000


I.25. Hệ thống thu gom chất thải rắn 

· Theo tiêu chuẩn: chất thải rắn công nghiệp được dự báo với chỉ tiêu 0,1÷0,3 tấn/ha-ng.đ; chất thải rắn công cộng, dịch vụ tính bằng 20%;

Bảng 29. Tổng hợp khối lượng chất thải rắn 

	Stt
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Chỉ tiêu (tấn/ha-ngđ)
	Lượng CTR (tấn.ng.đêm)

	1
	Đất công nghiệp
	42
	0,1
	4,2

	2
	Công cộng, dịch vụ (20%)
	 
	 
	0,84

	Tổng cộng
	5,04


Tổng lượng chất thải rắn tính toán khoảng 5,04 tấn/ngđ. Chất thải rắn tại khu vực chủ yếu là vô cơ gồm kim loại, giấy, cặn thải... sẽ được thu gom tại các điểm thu gom di động trên khu bãi (bố trí trong dải cây xanh) và bãi thải rắn tập trung tại các khu vực hạ tầng kỹ thuật. Tại khu vực tập kết được bố trí cây xanh xung quanh để ngừa bụi và đảm bảo vệ sinh môi trường. Sau khi tập kết tại bãi thải rắn, chất thải rắn sẽ được thu gom và chở đến nơi tập kết chất thải rắn bên ngoài các khu bến để xử lý, đốt hoặc tái chế.

I.26. Quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống

· Ưu tiên bố trí các loại đường ống tự chảy có kích thước lớn, thi công và bảo dưỡng dễ;

· Đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo tiêu chuẩn quy phạm giữa các loại đường dây, đường ống, hạn chế giao cắt giữa các tuyến kỹ thuật;

· Tại các ngã giao nhau, các đường ống qua đường phải là các đường ống chịu áp lực và phải có độ sâu chôn ống tối thiểu là 70cm so với cao độ mặt đường;

· Đường ống cấp nước sạch, thông tin cần đi sát vào chỉ giới đường đỏ;

· Thiết kế chi tiết tổng hợp đường dây, đường ống cần đảm bảo sự hợp lý về bố trí mặt bằng và chiều sâu đặt các tuyến ống, bảo đảm an toàn khi thi công, vận hành, bảo dưỡng;

· Kết quả tổng hợp đường dây, đường ống cho cảng được thể hiện trong bản đồ Quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống.

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

I.27. Căn cứ pháp lý

Luật Bảo vệ Môi trường số: 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính Phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

I.28. Tiêu chuẩn, quy chuẩn đánh giá môi trường

· QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

· QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ;

· QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

· QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nước thải sinh hoạt;

· QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng nước mặt;

· QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng nước dưới đất; 

· QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

· TCVN 6707:2009 - Về chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo.

Việc đầu tư xây dựng Dự án dịch vụ Hậu cần cảng góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội địa bàn tỉnh, tăng nguồn thu cho địa phương, tạo điều kiện về công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, song song với các đóng góp tích cực đó thì xây dựng cảng cũng có những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến đời sống khu vực, đặc biệt là vấn đề môi trường. Khi thực hiện lập dự án, chủ đầu tư sẽ lập nghiên cứu đánh giá tác động môi trường đi sâu vào từng đề tài cụ thể đối với từng yếu tố tác động và đề xuất các kiến nghị cần thiết. Trong bước lập quy hoạch chỉ đề cập những tác động chủ yếu của dự án đến môi trường xung quanh và đưa ra những giải pháp cơ bản để khống chế tác động tiêu cực của dự án.

I.29. Các yếu tố tác động môi trường

I.29.1. Tác động đến môi trường không khí

· Trong giai đoạn san nền: bụi đất, cát và khí thải của các máy móc trong khi tiến hành san nền gây ra ô nhiễm bụi cho môi trường không khí khu vực quy hoạch. Khói bụi sinh ra trong giai đoạn này chủ yếu ảnh hướng đến các công nhân tham gia xây dựng, rất ít có ảnh hưởng đến các khu vực lân cận;

· Trong giai đoạn xây dựng công trình, vì đặc điểm các công trình được phân đợt xây dựng và phát sinh thêm một số tác nhân gây ô nhiễm không khí nữa như: quá trình chuyên chở vật liệu, quá trình lắp đặt, chạy thử máy móc,... nên mức độ ô nhiễm cục bộ môi trường không khí cao hơn giai đoạn trước và còn ảnh hưởng cả đến công nhân cảng tham gia sản xuất tại các khu vực đã xây dựng xong. Trong phạm vi cảng không có các nhà máy, xí nghiệp nên hầu như không phát sinh lượng khói bụi công nghiệp;

· Do có sự tăng mạnh về nhu cầu nhiên liệu (điện, than, xăng dầu ...) làm gia tăng tải lượng phát thải các chất ô nhiễm vào khí quyển và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường khu vực;

· Tuy nhiên, do mặt bằng quy hoạch bố trí những dải cây xanh sinh thái, cây xanh công viên bao quanh phạm vi cảng góp phần làm giảm ô nhiễm không khí, làm giảm lượng bụi;

· Đánh giá về các tác nhân ô nhiễm bụi và khí được sơ lược như sau:

· Bụi: Việc san ủi mặt bằng không những đòi hỏi một số lượng lớn xe, máy thi công hoạt động trong khu công nghiệp mà còn cần số lượng lớn xe chở nguyên liệu, nhiên liệu từ ngoài vào do đó nguồn bụi phát sinh từ:

· San ủi chuẩn bị mặt bằng;

· Từ các xe máy;

· Vật liệu rơi vãi từ các xe vận chuyển.

· Khí: Các động cơ trong khi vận hành thải ra không khí CO, CO2, NOx, SO4 và bụi. Lượng khí thải và bụi phụ thuộc vào các xe, các máy sử dụng trên công trường. 

· Tiếng ồn: Tiếng ồn từ các xe máy hoạt động có ảnh hưởng tới hệ thần kinh của công nhân vận hành máy móc và nhân dân xung quanh. Độ ồn phụ thuộc vào loại xe máy và tình trạng kỹ thuật của chúng. Trong khuôn khổ của thuyết minh này cụ thể mức ồn của từng loại máy móc không nêu ra nhưng thông thường độ ồn của các xe máy hạng nặng khoảng 100dB.

I.29.2. Tác động đến môi trường nước

Trong giai đoạn xây dựng các công trình kiến trúc, xây dựng đường giao thông cũng như các công trình hạ tầng kỹ thuật khác, nước thải tràn trên mặt đất gây ra những ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, đặc biệt là nước mặt. Khi san nền một số hồ, sông bị san lấp, nắn dòng làm thay đổi chế độ thủy văn và chế độ dòng chảy mặt;

Sau khi đồ án đi vào triển khai, mặt phủ khu vực sẽ thay đổi làm cho khả năng thấm của đất giảm đi, hơn nữa, bụi bẩn, rác bẩn phát sinh trong các hoạt động sản xuất có thể bị cuốn theo dòng nước mưa gây ô nhiễm nguồn nước mặt;

Nước thải từ khu vực gồm nước mưa và sinh hoạt có thể có những tác động tiêu cực đến môi trường khu vực xung quanh như sau:

· Nước mưa: nước mưa chảy từ khu vực đang san ủi ra ngoài có mang theo khối lượng bùn đất lớn, ngoài ra còn có lẫn dầu mỡ do rơi vãi từ các xe máy thi công;

· Nước thải sinh hoạt: có được từ các hoạt động của công nhân, nhân viên trong cảng. Trong nước thải sinh hoạt có chứa một số vi khuẩn như coliform, Gaecal colom... Do đó nước thải sinh hoạt sẽ gây ô nhiễm nguồn nước bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn. Việc thiết kế các bể tự hoại thải sẽ đảm bảo chất lượng trước khi thải ra môi trường.

I.29.3. Tác động đến chất lượng đất

Việc san ủi làm thay đổi chế độ chảy của nước mặt do đó sẽ ảnh hưởng tới lớp đất trồng trọt khu vực xung quanh nếu như các giải pháp về thoát nước không được tính toán kỹ càng. Do ảnh hưởng của mưa và gió, đất màu vốn đã rất mỏng trên mặt có thể bị xói mòn. Nước thải từ khu vực có lẫn dầu mỡ chảy theo nước mưa ra xung quanh làm giảm chất lượng của đất như giảm hoạt động của vi sinh vật trong đất. Tuy nhiên với giải pháp thoát nước như đề xuất thì việc tác động tiêu cực đến chất lượng đất sẽ giảm đến mức tối đa;

Trong quá trình dự án đi vào hoạt động, tác nhân chủ yếu gây ảnh hưởng đến môi trường đất chính là chất thải rắn và một phần các nguyên vật liệu rơi vãi trong quá trình vận chuyển và sản xuất. Tuy nhiên với hệ thống cống thu gom nước mưa, nước thải được thiết kế trong đồ án là đảm bảo góp phần giảm mức độ ô nhiễm lên môi trường đất.

I.29.4. Tác động đến các hệ sinh thái

Trong quá trình quy hoạch xây dựng các cảng bốc xếp hàng hóa thì sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực. Ngoài ra, khi hệ thống cảng đi vào hoạt động một cách hoàn chỉnh thì nguy cơ ô nhiễm nước mặt tăng lên do hoạt động rửa tàu hay sự cố tràn dầu. Nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh vật nổi và sinh vật đáy tại khu vực. Nghiêm trọng hơn nó có thể thay đổi hệ sinh thái tại đây. Vì vậy, khi thực hiện quy hoạch cần có các biện pháp hợp lý giảm thiểu tối đa tác động tới hệ sinh thái khu vực.

I.29.5. Tác động đến kinh tế xã hội

Cùng với việc cải thiện đời sống người dân thông qua tạo lập công ăn việc làm từ hệ thống cảng sẽ làm cho nhu cầu văn hóa, giáo dục của người dân được nâng cao;

Trong quá trình thực hiện quy hoạch, sẽ có một bộ phận dân cư bị ảnh hưởng do các tác động của việc di dời, giải tỏa hoặc những bất ổn tạm thời trong đời sống sinh hoạt. Khi hệ thống cảng đi vào hoạt động, sẽ tạo sức hút lớn về mặt lao động nên sẽ ảnh hưởng đến tập quán, văn hóa của người dân bản địa, làm tăng dân số cơ học. Nhưng nói chung các tác động này là không nhiều và có thể giảm thiểu;

Dự án có các tác động tích cực đến kinh tế xã hội như sau: 

· Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thị xã Phú Mỹ nói riêng và khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung; 

· Phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế của địa phương, của khu vực và của cả nước;

· Tận dụng tài nguyên và sức lao động của địa phương, tạo công ăn việc làm cho người lao động;

· Tăng nguồn đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

I.30. Các giải pháp bảo vệ môi trường

I.30.1. Bảo vệ môi trường không khí

Khi thực hiện dự án, Chủ đầu tư cần lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của từng dự án trước khi phê duyệt dự án. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm kê và quan trắc môi trường không khí;

Có các biện pháp ngăn ồn cục bộ như vùng đệm cây xanh cách ly;

Giảm lượng bụi, khí và tiếng ồn trong khi san ủi mặt bằng khu kho bãi có thể thực hiện bằng các giải pháp sau:

· Sử dụng xe máy thi công có lượng thải khí, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn cho phép;

· Có biện pháp che chắn giữa khu vực san ủi và xung quanh mặt bằng rào che chắn hoặc trồng các giải cây xanh để hạn chế sự lan toả của bụi, tiếng ồn và khí thải;

· Làm ẩm bề mặt của lớp đất san ủi bằng cách phun nước giảm lượng bụi bị cuốn theo gió.

I.30.2. Bảo vệ môi trường nước

Xây dựng hệ thống tiêu thoát nước và xử lý nước thải để đảm bảo chất lượng nước thải ra ngoài. Các biện pháp giảm chất ô nhiễm tới nguồn nước có thể thực hiện như sau:

· Hệ thống thoát nước mặt khu vực đảm bảo không ảnh hưởng tới chế độ chảy cho khu vực xung quanh;

· Nước mưa ở khu vực san ủi trong 15 phút đầu của trận mưa cần được thu lại để xử lý tách dầu và bùn đất trước khi thải ra ngoài;

· Xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân và nước thải sản xuất (nước thải nhiễm dầu) được thu gom đấu nối vào hệ thống nước thải chung của khu công nghiệp;

I.30.3. Bảo vệ đất

Đảm bảo nước mưa ở trong khu kho bãi đặc biệt ở các khu vực sản xuất có nhiều loại hoá chất không chảy ra đất xung quanh làm hỏng đất.

I.30.4. Xử lý chất thải

Chất thải rắn nghiệp, chất thải rắn nguy hại và sinh hoạt được thu gom và phân loại đúng quy định sau đó hợp động với đơn vị thu gom có chức năng thu gom xử lý. 
Trong quá trình chuẩn bị công trường, san ủi mặt bằng, thi công công trình và vận hành kho bãi, việc quan trắc, kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành liên tục theo đúng quy định để đảm bảo kiểm soát các tác động đối với thực hiện dự án và đề ra các giải pháp bảo vệ và thực hiện để ngăn ngừa sự suy thoái cũng như bảo vệ môi trường xung quanh.

I.30.5. Giải pháp đảm bảo cảnh quan, môi trường

Trong quá trình đầu tư xây dựng, cần thực hiện đào đất làm cảng và mái taluy đúng trong phạm vi quy hoạch, có biện pháp gia cố mái taluy bằng đá xây, bê tông kết hợp trồng cỏ, cây xanh để tránh gây sạt lở, tạo cảnh quan tự nhiên xanh tươi của khu cảng. 

I.31. Những nhận xét và kiến nghị

Qua đánh giá sơ bộ tác động môi trường do việc thực hiện đầu tư dự án có những nhận xét sau:

I.31.1. Đối với khí thải

· Áp dụng một số biện pháp ngăn ngừa bụi và khí thải từ xe, máy thi công đã nêu ở trên có thể giảm được tối đa lượng bụi và khí thải trong quá trình thi công;

· Các dự án khi được đầu tư phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nồng độ bụi, khí các nhà máy phải tuân thủ QCVN 05:2013/BTNMT.

I.31.2. Đối với nước thải

Biện pháp xử lý nước thải cho nhà máy có thể thực hiện theo giải pháp sau:

· Thoát nước cho khu tách ra hai hệ thống: hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải.
· Xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân và nước thải sản xuất (nước thải nhiễm dầu) được thu gom và đấu nối với hệ thống thoát nước thải của khu công nghiệp được xử lý tập trung đạt chuẩn trước khi thải vào mạng thải chung;

Trước khi  dự án đi vào hoạt động, chủ đầu tư sẽ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nước thải phát sinh của Khu dịch vụ sẽ được xử lý đạt theo QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) trước khi thải ra môi trường;

Qua việc đánh giá tác động môi trường do việc thực hiện quy hoạch thấy rằng: Ngoài những tác động tiêu cực không đáng kể trong quá trình thực hiện xây dựng và hoạt động của dự án thì dự án đóng góp nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội- an ninh, quốc phòng như đã phân tích ở trên.

I.31.3. Đối với việc đánh giá tác động môi trường

Song song với quá trình lập dự án, chủ đầu tư cần thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường và được các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt tuân thủ đúng theo trình tự thủ tục đầu tư do Nhà nước quy định.

TỔNG CHI PHÍ XÂY DỰNG HẠ TẦNG, 
GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN VỐN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I.32. Tổng chi phú xây dựng hạ tầng cho dự án:
Bảng 30. Tổng hợp kinh phí

	STT
	Hạng mục
	Kinh phí ước tính (đồng)

	1
	San nền 
	175.995.668.592

	2
	Giao thông
	81.404.059.000

	3
	Thoát nước mưa
	19.854.000.000

	4
	Cấp nước sinh hoạt
	3.466.000.000

	5
	Cấp nước PCCC
	6.700.000.000

	6
	Thoát nước thải
	1.725.000.000

	7
	Cấp điện và chiếu sáng
	22.881.520.000

	8
	Thông tin liên lạc
	675.220.000

	
	Tổng cộng
	312.701.467.592


I.33. Giải pháp nguồn vốn và tổ chức thực hiện

I.33.1. Khả năng thu xếp vốn:

Đối với việc đầu tư xây dựng công trình Chủ đầu tư sẽ xây dựng đồng bộ, thống nhất quản lý về hình thức kiến trúc khu vực; các hạng mục khác tùy điều kiện cụ thể, Chủ đầu tư sẽ đầu tư xây dựng hoặc huy động, liên kết đầu tư với các nhà đầu tư thứ cấp từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn khai thác, vận hành.

Trong quá trình thực hiện dự án, nếu có nhu cầu huy động vốn, Công ty sẽ tiến hành theo đúng quy định pháp luật.

I.33.2. Nguồn vốn:

Nguồn vốn: Vốn tự có và huy động.

Khả năng cấp vốn theo tiến độ: 

Cấp vốn 100% theo tiến độ của dự án.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I.34. Tiến độ thực hiện

Thời gian bắt đầu: Kể từ ngày có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch;

Thời gian hoàn thành dự kiến 02 tháng kể từ khi Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt; 

(Không kể thời gian trình nộp hồ sơ và thời gian thẩm định quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền).

I.35. Tổ chức thực hiện
Cơ quan TCLQH
: 
Công ty Cổ phần Tam Thắng;

Đơn vị tư vấn
: 
Công ty cổ phần đầu tư và Tư vấn thiết kế Số Một;

Cơ quan thẩm định
: 
Sở Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
Cơ quan phê duyệt
:
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I.36. Kết luận

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án dịch vụ Hậu cần cảng tại phường Phước Hòa, thị xã Phú mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một bước cụ thể hóa quy hoạch chung khu vực;

Quy hoạch đã nghiên cứu chi tiết các điều kiện, khả năng phát triển cảng, đón đầu lượng hàng hóa của khu vực. Cơ cấu phân khu quy hoạch và định hướng phát triển kiến trúc cảnh quan hài hòa, hợp lý trên cơ sở duy trì, bảo tồn cảnh quan tự nhiên tại khu vực, tận dụng tối đa các quỹ đất bằng phẳng và san lấp lấn biển để xây dựng, giảm đến mức tối thiểu các tác động đến hình thái cảnh quan tự nhiên;

Nội dung nghiên cứu đã đáp ứng được mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án quy hoạch chi tiết. Đây là đồ án quy hoạch có tính khả thi, đặc biệt trong điều kiện hiện nay khi các khu công nghiệp của tỉnh đang được phát triển nhanh.

I.37. Kiến nghị

Trên đây là nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án dịch vụ Hậu cần cảng tại phường Phước Hòa, thị xã Phú mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Công ty cổ phần Tam Thắng kính trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo, sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư và góp phần phát triển kinh tế xã hội của khu vực./.
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